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TT Mục tiêu chủ đề

N
gu

ồn Nội dung năm

N
gu

ồn Nội dung chủ đề

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
2 A. Phát triển vận động
3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện đúng, đủ,
nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Thực hiện đúng, đủ, nhịp
nhàng các động tác trong
bài tập thể dục theo hiệu
lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

Thực hiện đúng, đủ,
nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Thực hiện đúng, đủ, nhịp
nhàng các động tác trong
bài tập thể dục theo hiệu
lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

Thực hiện đúng, đủ,
nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Thực hiện đúng, đủ, nhịp
nhàng các động tác trong
bài tập thể dục theo hiệu
lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục
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Thực hiện đúng, đủ,
nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

Thực hiện đúng, đủ, nhịp
nhàng các động tác trong
bài tập thể dục theo hiệu
lệnh

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

5 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

6 * Vận động: đi

7

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

TL
H

D

 Chơi các trò chơi vận
động

TL
H

D

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động
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7

TL
H

D

TL
H

D

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

 Trẻ biết cách chơi
các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi vận
động

 Chơi các trò chơi
vận động

13

Trẻ giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
bước dồn ngang
trên ghế thể dục

TL
H

DĐi bước dồn ngang trên
ghế thể dục TL

H
DĐi bước dồn ngang

trên ghế thể dục

17 * Vận động: chạy

22
Trẻ biết chạy và bắt
được bóng theo khả
năng

Đ
PChạy theo bóng và bắt

bóng Đ
PChạy theo bóng và

bắt bóng

24 * Vận động: bò, trườn, trèo

25

Trẻ biết thực hiện
vận động bò bằng
bàn tay và bàn chân
giữa 2 đường kẻ
rộng 40cm, dài 3-
4m

N
D

C
TBò bằng bàn tay và bàn

chân giữa 2 đường kẻ rộng
40cm, dài 3-4m N

D
C

T

Bò bằng bàn tay và
bàn chân giữa 2
đường kẻ rộng 40cm,
dài 3-4m

27 Trẻ biết bò chui qua
ống dài 1,2 x 0,6m N

D
C

TBò chui qua ống dài1,2 x
0,6m N

D
C

TBò chui qua ống
dài1,2 x 0,6m

29
Trẻ biết trèo qua
ghế thể dục dài
1,5m x 30cm N

D
C

TTrèo qua ghế thể dục dài
1,5m x 30cm N

D
C

TTrèo qua ghế thể dục
dài 1,5m x 30cm

32 * Vận động: tung, ném, bắt

34
Trẻ biết tung bóng
lên cao và bắt bóng
bằng 2 tay N

D
C

TTung bóng lên cao và bắt
bóng bằng 2 tay N

D
C

TTung bóng lên cao và
bắt bóng bằng 2 tay

35

Trẻ biết biết phối
hợp tay mắt trong
vận động đập và bắt
bóng tại chỗ

K
Q
M

Đ

Đập và bắt bóng tại chỗ

N
D

C
T Đập và bắt bóng tại

chỗ
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37 Trẻ biết ném xa
bằng 2 tay N

D
C

T

Ném xa bằng 2 tay

N
D

C
T

Ném xa bằng 2 tay

40 Trẻ biết chuyền, bắt
bóng qua đầu N

D
C

T

Chuyền, bắt bóng qua đầu

N
D

C
T Chuyền, bắt bóng qua

đầu

41 Trẻ biết chuyền, bắt
bóng qua chân N

D
C

T

Chuyền, bắt bóng qua chân

N
D

C
T Chuyền, bắt bóng qua

chân

42 * Vận động: bật, nhảy

43 Trẻ biết bật liên tục
về phía trước N

D
C

T

Bật liên tục về phía trước

N
D

C
T Bật liên tục về phía

trước

45
Trẻ biết bật nhảy từ
độ cao 30-35cm
xuống N

D
C

TBật nhảy từ trên cao xuống
(cao 30-35cm) N

D
C

TBật nhảy từ trên cao
xuống (cao 30-35cm)

46
Trẻ biết bật tách
chân, khép chân
qua 5 ô N

D
C

TBật tách chân, khép chân
qua 5 ô N

D
C

TBật tách chân, khép
chân qua 5 ô

47 Trẻ biết bật qua vật
cản cao 10-15cm N

D
C

TBật qua vật cản cao 10-
15cm N

D
C

TBật qua vật cản cao
10-15cm

49 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

Trẻ thực hiện được
vận động cuộn -
xoay tròn cổ tay,
vo, xoáy, xoắn, vặn

Cuộn - xoay tròn cổ tay,
Vo, xoáy, xoắn, vặn

Cuộn - xoay tròn cổ
tay, Vo, xoáy, xoắn,
vặn

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô, vẽ hình

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô, vẽ hình

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô, vẽ hình

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô, vẽ hình

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô, vẽ hình

Trẻ biết tô, vẽ hình Tô, vẽ hình Tô, vẽ hình
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Trẻ biết phối hợp
được cở động bàn
tay, ngón tay, phối
hợp tay- mắt trong
hoạt động: cắt, xé
thành thạo theo
đường thẳng

Cắt, xé đường thẳng dài
hơn 10cm

Cắt, xé đường thẳng
dài hơn 10cm

55

Trẻ biết phối hợp
được cở động bàn
tay, ngón tay, phối
hợp tay- mắt trong
hoạt động: Xây
dựng, lắp ráp với
10-12 khối

K
Q
M

Đ

Lắp ghép 10-12 khối

N
D

C
T

Lắp ghép 10-12 khối

Lắp ghép các hình
học Lắp ghép các hình học Lắp ghép các hình

học

Lắp ghép các hình
học Lắp ghép các hình học Lắp ghép các hình

học

56

Trẻ biết phối hợp
được cở động bàn
tay, ngón tay, phối
hợp tay- mắt trong
hoạt động tự cài -
cởi cúc, xâu - buộc
dây

K
Q
M

ĐCài - cởi cúc, xâu - buộc
dây N

D
C

TCài - cởi cúc, xâu -
buộc dây

58

Trẻ biết gập giấy
tạo hình đơn giản
theo hướng dẫn

N
D

C
T

Gập giấy

N
D

C
T

Gập giấy

Trẻ biết gập giấy
tạo hình đơn giản
theo hướng dẫn

Gập giấy Gập giấy

Trẻ biết gập giấy
tạo hình đơn giản
theo hướng dẫn

Gập giấy Gập giấy

60 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
61 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
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Trẻ nhận biết 1 số
thực phẩm thông
thường trong các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Dạy trẻ nhận biết tên một
số thực phẩm thông
thường và các nhóm thực
phẩm (trên tháp dinh
dưỡng)

Dạy trẻ nhận biết tên
một số thực phẩm
thông thường và các
nhóm thực phẩm
(trên tháp dinh
dưỡng)

Trẻ nhận biết, phân
loại được các thực
phẩm theo nguồn
gốc khác nhau (thực
phẩm có nguồn gốc
động vật/thực vật)

Nhận biết, phân loại thực
phẩm theo nguồn gốc khác
nhau (thực phẩm có nguồn
gốc động vật thực vật)

Nhận biết, phân loại
thực phẩm theo
nguồn gốc khác nhau
(thực phẩm có nguồn
gốc thực vật)

Trẻ nhận biết, phân
loại được các thực
phẩm theo nguồn
gốc khác nhau (thực
phẩm có nguồn gốc
động vật/thực vật)

Nhận biết, phân loại thực
phẩm theo nguồn gốc khác
nhau (thực phẩm có nguồn
gốc động vật thực vật)

Nhận biết, phân loại
thực phẩm theo
nguồn gốc khác nhau
(thực phẩm có nguồn
gốc động vật)Trẻ nhận biết, phân

loại được các thực
phẩm theo nguồn
gốc khác nhau (thực
phẩm có nguồn gốc
động vật/thực vật)

Nhận biết, phân loại thực
phẩm theo nguồn gốc khác
nhau (thực phẩm có nguồn
gốc động vật thực vật)

Nhận biết, phân loại
thực phẩm theo
nguồn gốc khác nhau
(thực phẩm có nguồn
gốc động vật)

Trẻ nói được tên
một số món ăn hàng
ngày

Tên 1 số món ăn hàng
ngày

Tên 1 số món ăn
hàng ngày

67

Trẻ biết ý nghĩa của
việc ăn để giúp cơ
thể cao lớn, khỏe
mạnh, thông minh.
Biết ăn nhiều loại
thức ăn khác nhau
để cơ thể có đủ chất
dinh dưỡng.

K
Q
M

Đ

Giá trị dinh dưỡng của một
số loại thực phẩm

TL
H

D

Giá trị dinh dưỡng
của một số loại thực
phẩm

Trẻ biết ý nghĩa của
việc ăn để giúp cơ
thể cao lớn, khỏe
mạnh, thông minh.
Biết ăn nhiều loại
thức ăn khác nhau
để cơ thể có đủ chất
dinh dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng của một
số loại thực phẩm

Giá trị dinh dưỡng
của một số loại thực
phẩm

Trẻ được chăm sóc
sức khỏe dinh
dưỡng theo khoa
học

TL
H

D

Một số chế độ ăn khi trẻ bị
bệnh táo bón tiêu chảy, sốt,
suy dinh dưỡng thừa cân,
béo phì.
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ
cứu thông thường

TL
H

D

- Một số chế độ ăn
khi trẻ bị bệnh táo
bón tiêu chảy, sốt,
suy dinh dưỡng thừa
cân, béo phì.

71 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

4 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



75
Trẻ thực hiện được
việc tự đánh răng
khi được nhắc nhở K

Q
M

ĐTập luyện thao tác đánh
răng N

D
C

TTập luyện thao tác
đánh răng

78 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
Trẻ biết một số
hành vi tốt trong ăn
uống K

Q
M

Đ

Không uống nước lã

K
Q
M

Đ

Không uống nước lã

Trẻ biết chọn thực
phẩm sạch, tươi
ngon có lợi cho sức
khỏe

Lựa chọn thực phẩm sạch,
tươi ngon có lợi cho sức
khỏe

Lựa chọn thực phẩm
sạch, tươi ngon có lợi
cho sức khỏe

Trẻ biết chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe

Lựa chọn thực phẩm sạch,
tươi ngon có lợi cho sức
khỏe

Lựa chọn thực phẩm
sạch, tươi ngon có lợi
cho sức khỏe

83

Trẻ biết chấp nhận
và thực hiện một số
hành vi tốt trong vệ
sinh phòng bệnh khi
được nhắc nhở

K
Q
M

ĐThực hiện một số hành vi
tốt trong vệ sinh phòng
bệnh K

Q
M

ĐThực hiện một số
hành vi tốt trong vệ
sinh phòng bệnh

85

Trẻ biết ích lợi và
lựa chọn sử dụng
trang phục phù hợp
với thời tiết

N
D

C
T

Trẻ biết ích lợi và lựa chọn
sử dụng trang phục phù
hợp với thời tiết

N
D

C
T

Ích lợi và cách sử
dụng trang phục phù
hợp thời tiết

Trẻ biết ích lợi và
lựa chọn sử dụng
trang phục phù hợp
với thời tiết

Trẻ biết ích lợi và lựa chọn
sử dụng trang phục phù
hợp với thời tiết

Ích lợi và cách sử
dụng trang phục phù
hợp thời tiết

86 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
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Trẻ nhận ra một số
trường hợp nguy
hiểm và gọi người
giúp đỡ

Biết gọi người lớn khi gặp
một số trường hợp khẩn
cấp: cháy, có người rơi
xuống nước, ngã chảy
máu,..

Một số trường hợp
khẩn cấp (cháy, có
người rơi xuống
nước, ngã chảy
máu,..)

Trẻ biết gọi bảo vệ, hoặc
chú công an, mọi người
xung quanh khi bị lạc

Trẻ biết và thực
hiện được một số
quy định an toàn ở
nơi công cộng

Trẻ biết và thực hiện được
một số quy định an toàn ở
nơi công cộng

Trẻ biết và thực hiện
được một số quy định
an toàn ở nơi công
cộng

Trẻ biết và thực
hiện được một số
quy định an toàn ở
nơi công cộng

Trẻ biết và thực hiện được
một số quy định an toàn ở
nơi công cộng

Trẻ biết và thực hiện
được một số quy định
an toàn ở nơi công
cộng

93 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
94 A. Khám phá khoa học
95 1. Các bộ phận cơ thể con người

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật, hiện
tượng như  kết hợp
nhìn, nếm, ngửi,
sờ…để tìm hiểu đặc
điểm của đối tượng

Các giác quan và chức
năng của các giác quan

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật, hiện
tượng như  kết hợp
nhìn, nếm, ngửi,
sờ…để tìm hiểu đặc
điểm của đối tượng

Các giác quan và chức
năng của các giác quan

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan
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Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật, hiện
tượng như  kết hợp
nhìn, nếm, ngửi,
sờ…để tìm hiểu đặc
điểm của đối tượng

Các giác quan và chức
năng của các giác quan

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật, hiện
tượng như  kết hợp
nhìn, nếm, ngửi,
sờ…để tìm hiểu đặc
điểm của đối tượng

Các giác quan và chức
năng của các giác quan

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Trẻ biết phối hợp
các giác quan để
xem xét sự vật, hiện
tượng như  kết hợp
nhìn, nếm, ngửi,
sờ…để tìm hiểu đặc
điểm của đối tượng

Các giác quan và chức
năng của các giác quan

Các giác quan và
chức năng của các
giác quan

Trẻ quan tâm đến
sự thay đổi sự vật
hiện tượng xung
quanh với sự gợi ý,
hướng dẫn của cô
giáo như đặt câu
hỏi về những thay
đổi của sự vật, hiện
tượng: Vì sao cây
lại héo? Vì sao lá
cây bị ướt?...

Quan tâm đến sự thay đổi
sự vật hiện tượng xung
quanh với sự gợi ý, hướng
dẫn của cô giáo như đặt
câu hỏi về những thay đổi
của sự vật, hiện tượng: Vì
sao cây lại héo? Vì sao lá
cây bị ướt?...

Quan tâm đến sự thay
đổi sự vật hiện tượng
xung quanh với sự
gợi ý, hướng dẫn của
cô giáo như đặt câu
hỏi về những thay đổi
của sự vật, hiện
tượng: Vì sao cây lại
héo? Vì sao lá cây bị
ướt?...

Trẻ quan tâm đến
sự thay đổi sự vật
hiện tượng xung
quanh với sự gợi ý,
hướng dẫn của cô
giáo như đặt câu
hỏi về những thay
đổi của sự vật, hiện
tượng: Vì sao cây
lại héo? Vì sao lá
cây bị ướt?...

Quan tâm đến sự thay đổi
sự vật hiện tượng xung
quanh với sự gợi ý, hướng
dẫn của cô giáo như đặt
câu hỏi về những thay đổi
của sự vật, hiện tượng: Vì
sao cây lại héo? Vì sao lá
cây bị ướt?...

Quan tâm đến sự thay
đổi sự vật hiện tượng
xung quanh với sự
gợi ý, hướng dẫn của
cô giáo như đặt câu
hỏi về những thay đổi
của sự vật, hiện
tượng: Vì sao cây lại
héo? Vì sao lá cây bị
ướt?...
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Trẻ biết làm thử
nghiệm và sử dụng
công cụ đơn giản để
quan sát, so sánh,
dự đoán.

Làm thử nghiệm và sử
dụng công cụ đơn giản để
quan sát, so sánh, dự đoán,
quan sát, dự đoán.

Làm thử nghiệm và
sử dụng công cụ đơn
giản để quan sát, so
sánh, dự đoán, quan
sát, dự đoán.Trẻ biết làm thử

nghiệm và sử dụng
công cụ đơn giản để
quan sát, so sánh,
dự đoán.

Làm thử nghiệm và sử
dụng công cụ đơn giản để
quan sát, so sánh, dự đoán,
quan sát, dự đoán.

Làm thử nghiệm và
sử dụng công cụ đơn
giản để quan sát, so
sánh, dự đoán, quan
sát, dự đoán.Trẻ biết làm thử

nghiệm và sử dụng
công cụ đơn giản để
quan sát, so sánh,
dự đoán.

Làm thử nghiệm và sử
dụng công cụ đơn giản để
quan sát, so sánh, dự đoán,
quan sát, dự đoán.

Làm thử nghiệm và
sử dụng công cụ đơn
giản để quan sát, so
sánh, dự đoán, quan
sát, dự đoán.Trẻ biết thu thập

thông tin về đối
tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện,

Thu thập thông tin về đối
tượng bằng nhiều các cách
khác nhau: Xem sách,
tranh ảnh, nhận xét và trò
chuyện,

Thu thập thông tin về
đối tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh ảnh,
nhận xét và trò
chuyện,

Trẻ biết thu thập
thông tin về đối
tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện,

Thu thập thông tin về đối
tượng bằng nhiều các cách
khác nhau: Xem sách,
tranh ảnh, nhận xét và trò
chuyện,

Thu thập thông tin về
đối tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh ảnh,
nhận xét và trò
chuyện,

Trẻ biết thu thập
thông tin về đối
tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện,

Thu thập thông tin về đối
tượng bằng nhiều các cách
khác nhau: Xem sách,
tranh ảnh, nhận xét và trò
chuyện,

Thu thập thông tin về
đối tượng bằng nhiều
các cách khác nhau:
Xem sách, tranh ảnh,
nhận xét và trò
chuyện,

101

Trẻ biết sử dụng
cách thức thích hợp
để giải quyết vấn đề
đơn giản. ví dụ:
Làm cho ván dốc
hơn để ô tô chạy
nhanh hơn

K
Q
M

Đ

Sử dụng cách thức thích
hợp để giải quyết vấn đề
đơn giản. ví dụ: Làm cho
ván dốc hơn để ô tô chạy
nhanh hơn

K
Q
M

Đ

Sử dụng cách thức
thích hợp để giải
quyết vấn đề đơn
giản. ví dụ: Làm cho
ván dốc hơn để ô tô
chạy nhanh hơn

Thể hiện một số
hiểu biết về đối
tượng qua hoạt
động chơi, âm nhạc,
tạo hình...

Chơi trò chơi học tập, âm
nhạc, tạo hình...

Chơi trò chơi học tập,
âm nhạc, tạo hình...

Thể hiện một số
hiểu biết về đối
tượng qua hoạt
động chơi, âm nhạc,
tạo hình...

Chơi trò chơi học tập, âm
nhạc, tạo hình...

Chơi trò chơi học tập,
âm nhạc, tạo hình...

103 2. Đồ vật -  Đồ dùng, đồ chơi
104 * Đồ dùng, đồ chơi
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Trẻ biết một số đặc
điểm, công dụng và
cách sử dụng đồ
chơi

Đặc điểm nổi bật và cách
sử dụng đồ chơi

Đặc điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ chơi

Trẻ biết so sánh sự
khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ
dùng

So sánh sự khác nhau và
giống nhau của 2-3 đồ
dùng

So sánh sự khác nhau
và giống nhau của 2-
3 đồ dùng

Trẻ biết phân loại
đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng, đồ
chơi theo 1-2 dấu
hiệu

Trẻ biết phân loại
đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng, đồ
chơi theo 1-2 dấu
hiệu

111 * Phương tiện giao thông

112

Trẻ biết đặc điểm,
tên gọi, công dụng
của một số PTGT

K
Q
M

Đ

Đặc điểm, tên gọi công
dụng của một số PTGT

N
D

C
T

Đặc điểm, tên
gọicông dụng của
một số PTGT

Trẻ biết đặc điểm,
tên gọi, công dụng
của một số PTGT

Đặc điểm, tên gọi công
dụng của một số PTGT

Đặc điểm, tên
gọicông dụng của
một số PTGT

Trẻ biết đặc điểm,
tên gọi, công dụng
của một số PTGT

Đặc điểm, tên gọi công
dụng của một số PTGT

Đặc điểm, tên
gọicông dụng của
một số PTGT

Trẻ biết đặc điểm,
tên gọi, công dụng
của một số PTGT

Đặc điểm, tên gọi công
dụng của một số PTGT

Đặc điểm, tên
gọicông dụng của
một số PTGT

Trẻ biết đặc điểm,
công dụng của một
số PT giao thông

Đặc điểm, công dụng của
một số biển báo giao thông

Đặc điểm, công dụng
của một số PT giao
thông
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Trẻ biết đặc điểm,
công dụng của một
số PT giao thông

Đặc điểm, công dụng của
một số biển báo giao thông

Đặc điểm, công dụng
của một số PT giao
thông

113
Trẻ biết đặc điểm,
công dụng của một
số PT giao thông K

Q
M

Đ Đặc điểm, công dụng của
một số biển báo giao thông N

D
C

T Đặc điểm, công dụng
của một số PT giao
thông

114

Trẻ biết phân loại
theo 1-2 dấu hiệu

K
Q
M

Đ
Phân loại theo 1-2 dấu hiệu

N
D

C
T

Phân loại theo 1-2
dấu hiệu

Trẻ biết phân loại
theo 1-2 dấu hiệu Phân loại theo 1-2 dấu hiệu Phân loại theo 1-2

dấu hiệu

115 3. Động vật và thực vật

116

Trẻ biết đặc điểm
bên ngoài của con
vật gần gũi, ích lợi
và tác hại đối với
con người

Đặc điểm bên ngoài của
con vật gần gũi, ích lợi và
tác hại đối với con người

Đặc điểm bên ngoài
của con vật, gần gũi,
ích lợi và tác hại đối
với con người

117

 Trẻ biết so sánh,
phân loại con vật
theo 1-2 dấu hiệu

N
D

C
T

 So sánh, phân loại con vật
theo 1-2 dấu hiệu

N
D

C
T

 So sánh, phân loại
con vật theo 1-2 dấu
hiệu

 Trẻ biết so sánh,
phân loại con vật
theo 1-2 dấu hiệu

 So sánh, phân loại con vật
theo 1-2 dấu hiệu

 So sánh, phân loại
con vật theo 1-2 dấu
hiệu

 Trẻ biết so sánh,
phân loại con vật
theo 1-2 dấu hiệu

 So sánh, phân loại con vật
theo 1-2 dấu hiệu

 So sánh, phân loại
con vật theo 1-2 dấu
hiệu

121

Trẻ có khả năng
quan sát, phán đoán
để nhận biết mối
liên hệ đơn giản
giữa con vật với
môi trường sống

N
D

C
T

Quan sát, phán đoán để
nhận biết mối liên hệ đơn
giản giữa con vật với môi
trường sống

N
D

C
T

Quan sát, phán đoán
mối liên hệ đơn giản
giữa con vật với môi
trường sống
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Trẻ nhận biết được
những con vật nào
đẻ ra từ trứng. Trẻ
biết trứng có 1 số
đặc điểm, cấu tạo,
hình dạng, tính chất
của vỏ trứng, lòng
trắng, lòng đỏ,
trứng sống, trứng
chín. Trẻ biết lợi
ích từ trứng: các
món ăn tốt cho sức
khỏe

Trẻ nhận biết được những
con vật nào đẻ ra từ trứng.
Trẻ biết trứng có 1 số đặc
điểm, cấu tạo, hình dạng,
tính chất của vỏ trứng,
lòng trắng, lòng đỏ, trứng
sống, trứng.Trẻ biết lợi ích
từ trứng: các món ăn tốt
cho sức khỏe

Trẻ biết cách đập
trứng, bóc vỏ trứng,
tách lòng đỏ, lòng
trắng trứng bằng
dụng cụ như: phễu,
thìa, biết kỹ thuật gắn
đính vỏ trứng để tạo
ra sản phẩm tạo hình

122

Trẻ biết cách chăm
sóc và bảo vệ con
vật

N
D

C
T

Cách chăm sóc và bảo vệ
con vật

N
D

C
T

Cách chăm sóc và
bảo vệ con vật

Trẻ biết cách chăm
sóc và bảo vệ con
vật

Cách chăm sóc và bảo vệ
con vật

Cách chăm sóc và
bảo vệ con vật

124
Trẻ biết thói quen
và nhu cầu của một
số con vật gần gũi

Đ
PThói quen và nhu cầu của

một số con vật Đ
PThói quen và nhu cầu

của một số con vật

125 4. Một số hiện tượng tự nhiên - Thời tiết, mùa

126 * Thời tiết, mùa
Trẻ biết một số hiện
tượng thời tiết theo
mùa và ảnh hưởng
của nó đến sinh
hoạt của con nguời

Thời tiết theo mùa và ảnh
hưởng của nó đến sinh
hoạt của con nguời

Thời tiết theo mùa và
ảnh hưởng của nó
đến sinh hoạt của con
nguời

128 * Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

129
Trẻ nhận ra sự khác
nhau giữa ngày và
đêm N

D
C

TSự khác nhau giữa ngày và
đêm N

D
C

TSự khác nhau giữa
ngày và đêm

130 *Nước
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131

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích lợi
của nước với đời
sống con người con
vật và cây. Một số
đặc điểm, tính chất
của nước. Nguyên
nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách
bảo vệ nguồn nước

N
D

C
T Các nguồn nước trong môi

trường sống N
D

C
TCác nguồn nước

trong môi trường
sống

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích lợi
của nước với đời
sống con người con
vật và cây. Một số
đặc điểm, tính chất
của nước. Nguyên
nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách
bảo vệ nguồn nước

N
D

C
T

Ích lợi của nước với đời
sống con người, con vật và
cây

N
D

C
T

Ích lợi của nước với
đời sống con người,
con vật và cây

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích lợi
của nước với đời
sống con người con
vật và cây. Một số
đặc điểm, tính chất
của nước. Nguyên
nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách
bảo vệ nguồn nước

Ích lợi của nước với đời
sống con người, con vật và
cây

Ích lợi của nước với
đời sống con người,
con vật và cây

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích lợi
của nước với đời
sống con người con
vật và cây. Một số
đặc điểm, tính chất
của nước. Nguyên
nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách
bảo vệ nguồn nước

N
D

C
T Ích lợi của nước với đời

sống con người, con vật và
cây N

D
C

TMột số đặc điểm, tính
chất của nước

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích lợi
của nước với đời
sống con người con
vật và cây. Một số
đặc điểm, tính chất
của nước. Nguyên
nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách
bảo vệ nguồn nước

Ích lợi của nước với đời
sống con người, con vật và
cây

Trẻ biết sử dụng 1 số
dụng cụ, nguyên vật
liệu để khám phá, tạo
ra sản phẩm hoạt
động nhờ gió: Diều,
quạt giấy, chong
chóng...

Trẻ biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích lợi
của nước với đời
sống con người con
vật và cây. Một số
đặc điểm, tính chất
của nước. Nguyên
nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách
bảo vệ nguồn nước

N
D

C
T Nguyên nhân gây ô nhiễm

nguồn nước và cách bảo vệ
nguồn nước N

D
C

T

Nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước và
cách bảo vệ nguồn
nước

133 * Không khí, ánh sáng

134

Trẻ có một số hiểu
biết về các nguồn
ánh sáng và sự cần
thiết của nó với
cuộc sống con
người, con vật, cây

N
D

C
T

Các nguồn ánh sáng và sự
cần thiết của nó với cuộc
sống con người, con vật,
cây

N
D

C
T

Các nguồn ánh sáng
và sự cần thiết của nó
với cuộc sống con
người, con vật, cây

Trẻ có một số hiểu
biết về các nguồn
ánh sáng và sự cần
thiết của nó với
cuộc sống con
người, con vật, cây

Các nguồn ánh sáng và sự
cần thiết của nó với cuộc
sống con người, con vật,
cây

Các nguồn ánh sáng
và sự cần thiết của nó
với cuộc sống con
người, con vật, cây
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Trẻ có một số hiểu
biết về không khí
và sự cần thiết của
nó với cuộc sống
con người, con vật,
cây

Không khí và sự cần thiết
của nó với cuộc sống con
người, con vật, cây

Không khí và sự cần
thiết của nó với cuộc
sống con người, con
vật, cây

Trẻ có một số hiểu
biết về không khí
và sự cần thiết của
nó với cuộc sống
con người, con vật,
cây

Không khí và sự cần thiết
của nó với cuộc sống con
người, con vật, cây

Không khí và sự cần
thiết của nó với cuộc
sống con người, con
vật, cây136 * Đất, đá, cát, sỏi

Trẻ biết một vài đặc
điểm, tính chất của
đất, đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, tính chất
nổi bật của đất, đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, tính
chất nổi bật của đất,
đá, cát, sỏi

138 5. Công nghệ
140 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

141 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

Trẻ biết và sử dụng
các chữ số, số
lượng và số thứ tự
trong phạm vi 5

Nhận biết và sử dụng các
chữ số, số lượng và số thứ
tự trong phạm vi 5

Nhận biết và sử dụng
các chữ số, số lượng
và số thứ tự trong
phạm vi 5

Có khả năng so
sánh số lượng hai
nhóm đối tượng
trong phạm vi 10
bằng các cách khác
nhau và nói được
các từ: bằng nhau,
nhiều hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai nhóm
đối tượng trong phạm vi 10
bằng các cách khác nhau
và nói được các từ: bằng
nhau, nhiều hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai
nhóm đối tượng trong
phạm vi 10 bằng các
cách khác nhau và
nói được các từ: bằng
nhau, nhiều hơn, ít
hơn

Trẻ biết tên gọi, cấu
tạo, chức năng và
công dụng của một
số loại bình tưới
cây hút nước tự
động.

Trẻ biết tên gọi, cấu tạo,
chức năng và công dụng
của một số loại bình tưới
cây hút nước tự động.

Phát triển kỹ năng
quan sát và điều tra
để tìm hiểu về các
dụng cụ tưới nước tự
động.Trẻ biết tên gọi, cấu

tạo, chức năng và
công dụng của một
số loại bình tưới
cây hút nước tự
động.

Trẻ biết tên gọi, cấu tạo,
chức năng và công dụng
của một số loại bình tưới
cây hút nước tự động.

Phát triển kỹ năng
quan sát và điều tra
để tìm hiểu về các
dụng cụ tưới nước tự
động.
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145

Trẻ biết tách một
nhóm đối tượng
thành các nhóm nhỏ
hơn, gộp hai nhóm
đối tượng có số
lượng trong phạm
vi 5, đếm và nói kết
quả

K
Q
M

Đ

Tách một nhóm đối tượng
thành các nhóm nhỏ hơn,
gộp hai nhóm đối tượng có
số lượng trong phạm vi 5,
đếm và nói kết quả

N
D

C
T

Tách một nhóm đối
tượng thành các
nhóm nhỏ hơn, gộp
hai nhóm đối tượng
có số lượng trong
phạm vi 5, đếm và
nói kết quả

146

Trẻ có khả năng
nhận biết ý nghĩa
các con số được sử
dụng trong cuộc
sống hằng ngày

K
Q
M

Đ

Nhận biết ý nghĩa các con
số được sử dụng trong
cuộc sống hằng ngày (số
nhà, biển số xe…)

N
D

C
T

Nhận biết ý nghĩa các
con số được sử dụng
trong cuộc sống hằng
ngày (số nhà, biển số
xe…)

147 2. Xếp tương ứng

149 3. Sắp xếp theo quy tắc
Trẻ nhận ra được
quy tắc sắp xếp của
3 đối tượng (ABC,
AAB, ABB) và tiếp
tục sao chép lại

So sánh, phát hiện quy tắc
sắp xếp và sắp xếp theo
quy tắc (ABC, AAB,
ABB)

So sánh, phát hiện
quy tắc sắp xếp và
sắp xếp theo quy tắc
(ABC, AAB, ABB)

151 4. So sánh , đo lường

153

Trẻ sử dụng được
dụng cụ để đo dung
tích của 2 đối
tượng, nói kết quả
đo và so sánh

K
Q
M

ĐĐo dung tích bằng một
đơn vị đo N

D
C

TĐo dung tích bằng
một đơn vị đo

155

Trẻ biết so sánh,
nhận biết sự giống
nhau và khác nhau
về chiều rộng  của 2
đối tượng

TL
H

D

So sánh, nhận biết sự
giống nhau và khác nhau
về chiều rộng của 2 đối
tượng

TL
H

D

Biết so sánh, nhận
biết sự giống nhau và
khác nhau về chiều
rộng của 2 đối tượng

156

Trẻ biết so sánh,
nhận biết sự giống
nhau và khác nhau
về chiều cao của 2
đối tượng

TL
H

D

So sánh, nhận biết sự
giống nhau và khác nhau
về chiều cao của 2 đối
tượng

TL
H

D

Biết so sánh, nhận
biết sự giống nhau và
khác nhau về chiều
cao của 2 đối tượng

158 5. Hình dạng
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159

Trẻ chỉ ra được các
điểm giống, khác
nhau giữa hai hình
(tròn và tam giác,
vuông và chữ
nhật…)

K
Q
M

Đ

So sánh sự khác nhau và
giống nhau của các hình:
hình vuông, hình tam giác,
hình tròn, hình chữ nhật

N
D

C
T

 So sánh sự khác
nhau và giống nhau
của các hình: hình
vuông, hình tam giác

162

Trẻ nhận biết và gọi
tên được khối
vuông và khối chữ
nhật

TL
H

DNhận biết và gọi tên được
khối vuông và khối chữ
nhật TL

H
DNhận biết và gọi tên

được khối vuông và
khối chữ nhật

164 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

167
Trẻ nhận biết được
các buổi: sáng, trưa,
chiều, tối N

D
C

TNhận biết  các buổi: sáng,
trưa, chiều, tối N

D
C

TNhận biết  các buổi:
sáng, trưa, chiều, tối

168

Trẻ biết mô tả các
sự kiện xảy ra theo
trình tự thời gian
trong ngày

K
Q
M

ĐMô tả các sự kiện xảy ra
theo trình tự thời gian
trong ngày K

Q
M

ĐMô tả các sự kiện xảy
ra theo trình tự thời
gian trong ngày

169 C. Khám phá xã hội
170 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

175 2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

177 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
Trẻ kể được tên và
nói được đặc điểm
của một số ngày lễ
hội

Tên và đặc điểm của một
số ngày lễ hội

Tên và đặc điểm của
một số ngày lễ hội

Trẻ kể được tên và
nói được đặc điểm
của một số ngày lễ
hội

Tên và đặc điểm của một
số ngày lễ hội

Tên và đặc điểm của
một số ngày lễ hội

179

Trẻ kể được tên và
nêu một vài đặc
điểm của cảnh đẹp,
di tích lịch sử ở địa
phương

K
Q
M

Đ

Đặc điểm của một số di
tích, danh lam, thắng cảnh,
ngày lễ hội, sự kiện văn
hóa của quê hương, đất
nước

N
D

C
T

Tên và đặc điểm của
cảnh đẹp, ngày lễ hội,
di tích lịch sử ở địa
phương

Trẻ kể được tên và
nêu một vài đặc
điểm của cảnh đẹp,
di tích lịch sử ở địa
phương

Đặc điểm của một số di
tích, danh lam, thắng cảnh,
ngày lễ hội, sự kiện văn
hóa của quê hương, đất
nước

Tên và đặc điểm của
cảnh đẹp, ngày lễ hội,
di tích lịch sử ở địa
phương

180
Trẻ biết được Lá
Cờ của 2-3 quốc
gia

Đ
PLá Cờ của 2-3 quốc gia Đ
P Lá Cờ của 2-3 quốc

gia

181

Trẻ biêt được quốc
phục của đất nước
Việt Nam (áo dài
truyền thống)

Đ
PQuốc phục của đất nước

Việt Nam Đ
P Quốc phục của đất

nước Việt Nam
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182 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
183 A. Nghe hiểu lời nói

https://
youtu.b
e/yiaHS
quk7l8
?featur
e=shar
ed

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

N
D

C
T

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

N
D

C
T

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiệnTrẻ có khả năng

nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiệnTrẻ có khả năng

nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiệnTrẻ có khả năng

nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiệnTrẻ có khả năng

nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiệnTrẻ có khả năng

nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc

Biết kể chuyện có mở đầu,
kết thúc Kể lại truyện
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Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc

Biết kể chuyện có mở đầu,
kết thúc Kể lại truyện

Bắt chước được
giọng nói, điệu bộ
của nhân vật trong
truyện

Bắt chước được giọng nói,
điệu bộ của nhân vật trong
truyện

Cho trẻ tập hóa thân
vào các nhân vật
trong tác phẩm truyện

191 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiệnTrẻ có khả năng

đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiệnTrẻ có khả năng

đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiệnTrẻ có khả năng

đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện
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Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện
Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Trẻ có khả năng
đọc thuộc bài thơ,
ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi
và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc

Biết kể chuyện có mở đầu,
kết thúc Kể lại truyện

Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc

Biết kể chuyện có mở đầu,
kết thúc Kể lại truyện

Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc

Biết kể chuyện có mở đầu,
kết thúc Kể lại truyện

Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc

Biết kể chuyện có mở đầu,
kết thúc Kể lại truyện

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Trẻ có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Trẻ có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.Trẻ có khả năng

nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Trẻ có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Trẻ có khả năng
nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện.

Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Trẻ có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện.

Dạy trẻ trả lời và
đặt các câu hỏi:
"Ai?"; "Cái gì?"; "Ở
đâu?"; "Khi nào?";
"Để làm gì?"

Dạy trẻ trả lời và đặt các
câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?";
"Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để
làm gì?"

Dạy trẻ trả lời và đặt
các câu hỏi: "Ai?";
"Cái gì?"; "Ở đâu?";
"Khi nào?"; "Để làm
gì?"

202 C. Làm quen với việc đọc - viết
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Trẻ có khả năng
nhận ra kí hiệu
thông thường trong
cuộc sống

Làm quen với một số kí
hiệu thông thường trong
cuộc sống (Nhà vệ sinh, lối
ra, cẩm lửa, nơi nguy
hiểm, biển báo giao thông:
Đường cho người đi bộ…)

Làm quen với một số
kí hiệu thông thường
trong cuộc sống (Nhà
vệ sinh, lối ra, cẩm
lửa, nơi nguy hiểm,
biển báo giao thông:
Đường cho người đi
bộ…)

Trẻ có khả năng
nhận ra kí hiệu
thông thường trong
cuộc sống

Làm quen với một số kí
hiệu thông thường trong
cuộc sống (Nhà vệ sinh, lối
ra, cẩm lửa, nơi nguy
hiểm, biển báo giao thông:
Đường cho người đi bộ…)

Làm quen với một số
kí hiệu thông thường
trong cuộc sống (Nhà
vệ sinh, lối ra, cẩm
lửa, nơi nguy hiểm,
biển báo giao thông:
Đường cho người đi
bộ…)

208
Trẻ có khả năng
nhận dạng về một
số chữ cái N

D
C

T

Nhận dạng một số chữ cái

N
D

C
TNhận dạng một số

chữ cái

209

Trẻ biết sử dụng kí
hiệu để "viết": tên,
làm vé tàu, thiệp
chúc mừng…

K
Q
M

Đ

Tập tô, tập đồ các nét chữ
N

D
C

T

Biết sử dụng kí hiệu
để "tập tô, tập đồ":
tên, làm vé tàu.
Biết sử dụng kí hiệu
để "tập tô, tập đồ":
thiệp chúc mừng…

210 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
211 A. Phát triển tình cảm
212 1. Thể hiện ý thức về bản thân
215 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

Cố gắng hoàn thành
công việc đơn giản
được giao

Trải nghiệm thực tế:  xếp
dọn đồ dùng đồ chơi, trực
nhật

TL
H

D

Trải nghiệm thực tế:
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, trực nhật

Cố gắng hoàn thành
công việc đơn giản
được giao

Trải nghiệm thực tế:  xếp
dọn đồ dùng đồ chơi, trực
nhật

Trải nghiệm thực tế:
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, trực nhật

218 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

219

Trẻ nhận biết được
cảm xúc vui, buồn,
sợ hãi, tức giận,
ngạc nhiên qua nét
mặt, lời nói, cử chỉ,
qua tranh ảnh

K
Q
M

Đ

Một số trạng thái cảm xúc
( vui, buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên ) qua nét
mặt, cử chỉ, giọng nói,
tranh ảnh

N
D

C
T

Một số trạng thái cảm
xúc ( vui, buồn, sợ
hãi, tức giận, ngạc
nhiên ) qua nét mặt,
cử chỉ, giọng nói,
tranh ảnh
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219

K
Q
M

Đ

N
D

C
T

Trẻ nhận biết được
cảm xúc vui, buồn,
sợ hãi, tức giận,
ngạc nhiên qua nét
mặt, lời nói, cử chỉ,
qua tranh ảnh

Một số trạng thái cảm xúc
( vui, buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên ) qua nét
mặt, cử chỉ, giọng nói,
tranh ảnh

Một số trạng thái cảm
xúc ( vui, buồn, sợ
hãi, tức giận, ngạc
nhiên ) qua nét mặt,
cử chỉ, giọng nói,
tranh ảnh

Dạy trẻ biểu lộ
trạng thái cảm xúc,
tình cảm phù hợp
qua cử chỉ, giọng
nói, trò chơi, hát,
vận động, vẽ, nặn,
xếp hình

Dạy trẻ biểu lộ trạng thái
cảm xúc, tình cảm phù hợp
qua cử chỉ, giọng nói, trò
chơi, hát, vận động, vẽ,
nặn, xếp hình

Dạy trẻ biểu lộ trạng
thái cảm xúc, tình
cảm phù hợp qua cử
chỉ, giọng nói, trò
chơi, hát, vận động,
vẽ, nặn, xếp hình

222

Trẻ nhận ra hình
ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Biết thể
hiện tình cảm đối
với Bác Hồ qua hát,
đọc thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

K
Q
M

Đ

Ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.
Hát, đọc thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

N
D

C
T

Ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Hát, đọc thơ,
cùng cô kể chuyện về
Bác hồ.

Trẻ nhận ra hình
ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Biết thể
hiện tình cảm đối
với Bác Hồ qua hát,
đọc thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

Ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.
Hát, đọc thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

Ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Hát, đọc thơ,
cùng cô kể chuyện về
Bác hồ.

Trẻ nhận ra hình
ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Biết thể
hiện tình cảm đối
với Bác Hồ qua hát,
đọc thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

Ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.
Hát, đọc thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

Ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Hát, đọc thơ,
cùng cô kể chuyện về
Bác hồ.

Trẻ nhận ra hình
ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Biết thể
hiện tình cảm đối
với Bác Hồ qua hát,
đọc thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

Ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.
Hát, đọc thơ, cùng cô kể
chuyện về Bác hồ.

Ảnh Bác Hồ, lăng
Bác Hồ. Hát, đọc thơ,
cùng cô kể chuyện về
Bác hồ.

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Di tích lịch sử, cảnh đẹp,
lễ hội của quê hương, đất
nước: Lễ hội hoa Phượng
Đỏ, Lệ hội Núi Voi….

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Di tích lịch sử, cảnh đẹp,
lễ hội của quê hương, đất
nước: Lễ hội hoa Phượng
Đỏ, Lệ hội Núi Voi….

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Di tích lịch sử, cảnh đẹp,
lễ hội của quê hương, đất
nước: Lễ hội hoa Phượng
Đỏ, Lệ hội Núi Voi….

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

Trẻ biết một vài
cảnh đẹp, di tích
lịch sử,  lễ hội của
quê hương, đất
nước

Di tích lịch sử, cảnh đẹp,
lễ hội của quê hương, đất
nước: Lễ hội hoa Phượng
Đỏ, Lệ hội Núi Voi….

Quan tâm đến di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội của quê hương,
đất nước

224 B. Phát triển kỹ năng xã hội
225 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

Trẻ biết trao đổi,
thỏa thuận với bạn
để cùng thực hiện
hoạt động chung
(chơi, trực nhật)

Phối hợp cùng bạn trong
chơi, trực nhật

Phối hợp cùng bạn
trong chơi, trực nhật
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Trẻ biết trao đổi,
thỏa thuận với bạn
để cùng thực hiện
hoạt động chung
(chơi, trực nhật)

Phối hợp cùng bạn trong
chơi, trực nhật

Phối hợp cùng bạn
trong chơi, trực nhật

Biết nói cảm ơn,
xin lỗi, chào hỏi lễ
phép

Biết nói cảm ơn, xin lỗi,
chào hỏi lễ phép

Biết nói cảm ơn, xin
lỗi, chào hỏi lễ phép

Trẻ biết chờ đến
lượt khi được nhắc
nhở

Chờ đến lượt, hợp tác Chờ đến lượt, hợp tác

Trẻ biết lắng nghe ý
kiến của người
khác, sử dụng lời
nói và cử chỉ lễ
phép.

Lắng nghe ý kiến của
người khác, sử dụng lời
nói và cử chỉ lễ phép.

Lắng nghe ý kiến của
người khác, sử dụng
lời nói và cử chỉ lễ
phép.

Trẻ biết lắng nghe ý
kiến của người
khác, sử dụng lời
nói và cử chỉ lễ
phép.

Lắng nghe ý kiến của
người khác, sử dụng lời
nói và cử chỉ lễ phép.

Lắng nghe ý kiến của
người khác, sử dụng
lời nói và cử chỉ lễ
phép.

Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"

Phân biệt hành vi" đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu"

Phân biệt hành vi"
đúng" - " sai", " tốt" -
" xấu"

Trẻ biết phân biệt
hành vi  " đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu"

Phân biệt hành vi" đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu"

Phân biệt hành vi"
đúng" - " sai", " tốt" -
" xấu"

Trẻ biết quan tâm,
giúp đỡ bạn Quan tâm giúp đỡ bạn Quan tâm giúp đỡ

bạn

236 2. Quan tâm đến môi trường
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237 Trẻ thích chăm sóc
con vật thân thuộc K

Q
M

Đ Thích chăm sóc  con vật
thân thuộc K

Q
M

Đ Thích chăm sóc  con
vật thân thuộc

Biết cách sang
đường an toàn:
quan sát xe, đi nhẹ
nhàng qua vạch kẻ
đường dành cho
người đi bộ, không
bất ngờ chạy ra
đường.

TL
H

D

Thực hiện sang đường an
toàn: quan sát xe, đi nhẹ
nhàng qua vạch kẻ đường
dành cho người đi bộ,
không bất ngờ chạy ra
đường

TL
H

D

Thực hiện sang
đường an toàn: quan
sát xe, đi nhẹ nhàng
qua vạch kẻ đường
dành cho người đi bộ,
không bất ngờ chạy
ra đường

Trẻ biết giữ gìn vệ
sinh môi trường Hành vi bảo vệ môi trường Hành vi bảo vệ môi

trường

241

Trẻ biết tiết kiệm
nước:  không để
chàn nước khi rửa
tay, khoá vòi nước
sau khi dùng K

Q
M

Đ

Tiết kiệm  nước
N

D
C

T
Tiết kiệm nước

Trẻ biết tiết kiệm
nước:  không để
chàn nước khi rửa
tay, khoá vòi nước
sau khi dùng

Tiết kiệm  nước Tiết kiệm nước

242

Trẻ ứng xử phù hợp
theo mùa

TL
H

D

Ứng xử phù hợp theo mùa

TL
H

D

Trẻ mặc quần áo,
trang phục phù hợp
theo mùa

Trẻ ứng xử phù hợp
theo mùa Ứng xử phù hợp theo mùa

Trẻ mặc quần áo,
trang phục phù hợp
theo mùa

243 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
244 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

246

Trẻ chú ý nghe,
thích thú  (hát, vỗ
tay, nhún nhảy, lắc
lư) theo bài hát, bản
nhạc; thích nghe
đọc thơ, đồng dao,
ca dao, tục ngữ;
thích nghe và kể
câu chuyện.

K
Q
M

Đ

Trẻ chú ý nghe, thích thú
(hát theo, vỗ tay, nhún
nhảy, lắc lư) theo bài hát,
bản nhạc; thích nghe đọc
thơ, đồng dao, ca dao, tục
ngữ; thích nghe và kể câu
chuyện. Phù hợp với độ
tuổi và chủ đề

K
Q
M

Đ

Nghe bài hát, bản
nhạc; thơ, đồng dao,
ca dao, tục ngữ; kể
chuyện phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiện

248 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
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Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc Chơi trò chơi âm nhạc Chơi trò chơi âm

nhạc

Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc Chơi trò chơi âm nhạc Chơi trò chơi âm

nhạc

Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc Chơi trò chơi âm nhạc Chơi trò chơi âm

nhạc

Trẻ biết cách chơi
trò chơi âm nhạc Chơi trò chơi âm nhạc Chơi trò chơi âm

nhạc

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe và nhận ra các loại
nhạc khác nhau (nhạc thiếu
nhi, dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe và nhận ra các loại
nhạc khác nhau (nhạc thiếu
nhi, dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe và nhận ra các loại
nhạc khác nhau (nhạc thiếu
nhi, dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Trẻ thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Nghe và nhận ra các loại
nhạc khác nhau (nhạc thiếu
nhi, dân ca)

Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
(Nhạc thiếu nhi, dân
ca)

Trẻ có khả năng hát
đúng giai điệu, lời
ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài
hát qua giọng hát,
nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, tình
cảm của bài hát

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát
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Trẻ có khả năng hát
đúng giai điệu, lời
ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài
hát qua giọng hát,
nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, tình
cảm của bài hát

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Trẻ có khả năng hát
đúng giai điệu, lời
ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài
hát qua giọng hát,
nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, tình
cảm của bài hát

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Trẻ có khả năng hát
đúng giai điệu, lời
ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài
hát qua giọng hát,
nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, tình
cảm của bài hát

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Trẻ có khả năng hát
đúng giai điệu, lời
ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài
hát qua giọng hát,
nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, tình
cảm của bài hát

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Trẻ có khả năng hát
đúng giai điệu, lời
ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài
hát qua giọng hát,
nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, tình
cảm của bài hát

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Trẻ có khả năng hát
đúng giai điệu, lời
ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài
hát qua giọng hát,
nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, tình
cảm của bài hát

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài
hát

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng theo
giai điệu, nhịp điệu của các
bài hát, bản nhạc

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp
điệu của các bài hát,
bản nhạc phù hợp với
chủ đề, độ tuổi

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng theo
giai điệu, nhịp điệu của các
bài hát, bản nhạc

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp
điệu của các bài hát,
bản nhạc phù hợp với
chủ đề, độ tuổi

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng theo
giai điệu, nhịp điệu của các
bài hát, bản nhạc

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp
điệu của các bài hát,
bản nhạc phù hợp với
chủ đề, độ tuổi
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Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ gõ
đệm theo phách, nhịp, tiết
tấu

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ gõ
đệm theo phách, nhịp, tiết
tấu

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ gõ
đệm theo phách, nhịp, tiết
tấu

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

Trẻ có khả năng
vận động nhịp
nhàng theo nhịp
điệu các bài hát,
bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay
theo nhịp, tiết tấu,
múa)

Sử dụng các dụng cụ gõ
đệm theo phách, nhịp, tiết
tấu

Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cụcSử dụng các kĩ

năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục
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Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Vẽ phối hợp các nét thẳng,
xiên ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có màu sắc
và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành
bức tranh có màu sắc
và bố cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Trẻ biết tô màu không
chờm ra ngoài

Trẻ biết tô màu
không chờm ra ngoài

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường thẳng,
đường cong… và dán
thành sản phẩm có màu
sắc, bố cục

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường thẳng,
đường cong… và dán
thành sản phẩm có màu
sắc, bố cục

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường thẳng,
đường cong… và dán
thành sản phẩm có màu
sắc, bố cục

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường thẳng,
đường cong… và dán
thành sản phẩm có màu
sắc, bố cục

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

 Xé, cắt theo đường thẳng,
đường cong… và dán
thành sản phẩm có màu
sắc, bố cục

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong…
và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố
cục

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe,
vuốt nhọn, uốn cong đất
nặn để nặn thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe,
vuốt nhọn, uốn cong đất
nặn để nặn thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiếtSử dụng các kĩ

năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe,
vuốt nhọn, uốn cong đất
nặn để nặn thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

Sử dụng các kĩ
năng vẽ, nặn, cắt,
xé dán, xếp hình để
tạo ra sản phẩm có
màu sắc, kích
thước, hình dáng,
đường nét.

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe,
vuốt nhọn, uốn cong đất
nặn để nặn thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

Trẻ biết phối hợp
các kĩ năng xếp
hình để tạo thành
các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc
khác nhau

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe,
vuốt nhọn, uốn cong đất
nặn để nặn thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

Phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành
các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc khác
nhau

Trẻ biết phối hợp
các kĩ năng xếp
hình để tạo thành
các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc
khác nhau

Phối hợp các kĩ năng xếp
hình để tạo thành các sản
phẩm có kiểu dáng, màu
sắc khác nhau

Phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành
các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc khác
nhau

Trẻ biết phối hợp
các kĩ năng xếp
hình để tạo thành
các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc
khác nhau

Phối hợp các kĩ năng xếp
hình để tạo thành các sản
phẩm có kiểu dáng, màu
sắc khác nhau

Phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành
các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc khác
nhau
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255

Biết pha trộn màu
để tạo ra màu mới

Đ
P

Pha trộn màu nước

Đ
P

Pha trộn màu nước

Biết pha trộn màu
để tạo ra màu mới Pha trộn màu nước Pha trộn màu nước

Biết pha trộn màu
để tạo ra màu mới Pha trộn màu nước Pha trộn màu nước

Biết pha trộn màu
để tạo ra màu mới Pha trộn màu nước Pha trộn màu nước

257 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
Trẻ có khả năng lựa
chọn và tự thể hiện
hình thức vận động
theo bài hát, bản
nhạc

Lựa chọn, thể hiện các
hình thức vận động theo
nhạc

Lựa chọn, thể hiện
các hình thức vận
động theo nhạc

Trẻ có khả năng lựa
chọn và tự thể hiện
hình thức vận động
theo bài hát, bản
nhạc

Lựa chọn, thể hiện các
hình thức vận động theo
nhạc

Lựa chọn, thể hiện
các hình thức vận
động theo nhạc

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Làm đồ chơi Làm đồ chơi

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Làm đồ chơi Làm đồ chơi

Trẻ có khả năng tự
chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích

Làm đồ chơi
Thực hiện kĩ thuật vẽ,
bóc, xé, dán, in dấu
vân tay, gắn đính để
thiết kế sản phẩmSử dụng các

nguyênliệu, dụng cụ
(giấy các loại, lá
cây, bẹ ngô, kéo,
keo, băng dính hai
mặt, súng bắn keo,
biết sử dụng điện
thoại để quay, chụp
quá trình thiết kế
bông hoa)

Sử dụng các nguyênliệu,
dụng cụ (giấy các loại, lá
cây, bẹ ngô, kéo, keo, băng
dính hai mặt, súng bắn
keo, biết sử dụng điện
thoại để quay, chụp quá
trình thiết kế bông hoa)

Quá trình trẻ sử dụng
các nguyên vật liệu
khác nhau để chế tạo
ra một chiếc thuyền
có thể nổi được trên
mặt nước

Trẻ biết được các
chất liệu khác nhau
từ những nguyên
vật liệu khác nhau:
Nhựa, gỗ, giấy...

Trẻ biết được các chất liệu
khác nhau từ những
nguyên vật liệu khác nhau:
Nhựa, gỗ, giấy...

Trẻ biết được các
chất liệu khác nhau từ
những nguyên vật
liệu khác nhau: Nhựa,
gỗ, giấy...
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 Biết cách làm nên
sản phẩm đám mây
bằng que kem dưới
sự hướng dẫn của
thầy cô giáo.

 Biết cách làm nên sản
phẩm đám mây bằng que
kem dưới sự hướng dẫn
của thầy cô giáo.

         Kỹ năng sử
dụng dụng cụ an
toàn, kỹ năng làm
việc nhóm, kỹ năng
thực hành sản phẩm,
kỹ năng thuyết trình,
tư duy sáng tạo sản
phẩm…

261

Trẻ có khả năng nói
lên ý tưởng và tạo
ra các sản phẩm tạo
hình theo ý thích

K
Q
M

ĐNói lên ý tưởng tạo hình
của mình N

D
C

TNói lên ý tưởng tạo
hình của mình

262 Trẻ biết đặt tên cho
sản phẩm tạo hình K

Q
M

ĐBiết đặt tên cho sản phẩm
tạo hình N

D
C

T Biết đặt tên cho sản
phẩm tạo hình

                  CỘNG TỔNG CÁC HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

                                                 - Lĩnh vực phát triển thể chất

                                                     -  Lĩnh vực phát triển nhận thức

                                                       - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

                                               - Lĩnh vực tình cảm & kỹ năng xã hội
                                                         - Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

NGƯỜI DUYỆT KH

                                      Nguyễn Thị Lan Hương
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 4 TUỔI NĂM HỌC 2024-2025 KÌ 2

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
A. Phát triển vận động
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Hoạt động chủ đề
Phạm
vi thực
hiện

Địa
điểm
tổ

chức

Mã hóa vi deo Thuộc lĩnh
vực

Phân bổ
theo
sách

CTGDM
N
4TĐường link video

Bài 6:  HH: Thổi nơ
bay;
-Tay: Đưa hai tay ra
trước- hạ xuống;
- Bụng: Đứng cúi gập
người về phía trước, tay
gõ đầu gối;
- Chân: Ngồi xổm đứng
lên;
- Bật: Bật tại chỗ

Khối Sân
chơi

https://drive.goo
gle.com/file/d/16
wqx5gLenb9rEa
Uy7A4g00SBsA0
uqvy0/view?usp

=share_link

Thể chất 4T

Bài 7: Ngửi hoa/ Xoay
bả vai/Bước 1 chân ra
phía trước, khuỵu gối/
Ngồi duỗi chân, hai
chân thay nhau đưa
thẳng lên cao/Bật tiến
về phía trước

Khối Sân
chơi 4TC - 005

https://drive.goog
le.com/file/d/1ga1
8saSw_pFKNLrH
k1nyTgTpb5lh8r
v5/view?usp=shar

e_link

Thể chất 4T

Bài 8: Gà gáy/Hai tay
dang ngang lên
cao/Đứng đưa 1 chân ra
phía trước/Đứng quay
thân sang bên 90 °/ bật
nhảy tại chỗ

Khối Sân
chơi 4TC - 007

https://drive.goog
le.com/file/d/1qc
m5aE6T8sj4Onx
A7kfMinLhdJvy

w2QB/view?usp=
share_link

Thể chất 4T
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2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động: đi

Bài 9: Thổi bóng bay/
Hai tay thay nhau quay
dọc thân/Ngồi xổm
đứng lên liên tục/Đứng
cúi người về phía
trước/Bật tách khép
chân

Khối Sân
chơi 4TC - 006 Thể chất 4T

Bắt vịt con Khối Sân
chơi Thể chất 4T

mèo và chim sẻ Khối Sân
chơi Thể chất 4T

 Cáo và thỏ Khối Sân
chơi Thể chất 4T

 cho thỏ ăn Khối Sân
chơi Thể chất 4T

tạo dáng con vật Khối Sân
chơi Thể chất 4T

 Lăn bóng Lớp
Phòng
chức
năng

Thể chất 4T

 Trốn tìm Lớp Sân
chơi Thể chất 4T

Ném bóng vào rổ Lớp
Phòng
chức
năng

Thể chất 4T

Ô tô về bến, bánh xe
quay Khối Sân

chơi Thể chất 4T

đua thuyền Khối Sân
chơi Thể chất 4T

 Nhảy qua suối nhỏ Sân
chơi Thể chất 4T
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* Vận động: chạy

* Vận động: bò, trườn, trèo

* Vận động: tung, ném, bắt

 ném qua dây, cướp cờ Sân
chơi Thể chất 4T

Tung cao hơn nữa,, kéo
cưa lừa xẻ Khối Sân

chơi Thể chất 4T

Quả bóng nảy, lăn
bóng, ném lon Khối Sân

chơi Thể chất

Đi bước dồn ngang trên
ghế thể dục Khối Sân

chơi

https://youtu.be/K
wkxGfS1wOA?fe

ature=shared
Thể chất 4T

Dạy trẻ chạy theo bóng
và bắt bóng Khối Sân

chơi

https://youtu.be/Z
wR9xtJB5cg?feat
ure=shared

Thể chất 4T

Bò bằng bàn tay và bàn
chân giữa 2 đường kẻ
rộng 40cm, dài 3-4m

Khối Lớp
học 4CT-018

https://drive.google.c
om/file/d/1sNOioBN
0o1QjGrP8NQrDGjy
t_zG6jHHx/view?usp

=share_link

Thể chất 4T

Bò chui qua ống dài1,2
x 0,6m Khối Lớp

học 4CT-020
https://drive.goog
le.com/file/d/1OF
I5LvpHKO9LPB
vE3w_uKwg2H6

hPP-
W0/view?usp=sh

are_link

Thể chất 4T

 Trèo qua ghế thể dục
dài 1,5m x 30cm Khối

Phòng
chức
năng

4CT-022
https://youtu.be/ieIG
SHZ88yg?feature=sh

ared
Thể chất 4T

Tung bóng lên cao và
bắt bóng bằng 2 tay Khối Lớp

học 4CT-025

https://drive.google.c
om/file/d/1q-

uYqK_opony10jX5fg
xSbAiw7F3z6xH/vie

w?usp=share_link

Thể chất 4T

Đập và bắt bóng tại chỗ Khối Lớp
học 4CT-026

https://youtu.be/Z
wR9xtJB5cg?feat

ure=shared
Thể chất 4T
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* Vận động: bật, nhảy

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

 Ném xa bằng 2 tay Khối Lớp
học 4CT-028

https://drive.goog
le.com/file/d/1fe1
s1VCLSMTdRh

Y-0WASr-
fFh6Ny0ODZ/vie
w?usp=share_link

Thể chất 4T

 Chuyền, bắt bóng qua
đầu Khối Sân

chơi

https://youtu.be/N
hU7OoH58PM?f

eature=shared
Thể chất 4T

Chuyền, bắt bóng qua
chân Khối Lớp

học 4CT-031
https://drive.goog
le.com/file/d/1Ey
gTvV_Qt8nz8qjh
R8uueG60bJTpM
Jlp/view?usp=sha

re_link

Thể chất 4T

Bật liên tục về phía
trước Khối Lớp

học

https://youtu.be/r
Tb-

FItsJXg?feature=
shared

Thể chất 4T

 Bật nhảy từ trên cao
xuống (cao 30-35cm) Khối Lớp

học 4CT-033
https://youtu.be/P
U7wkM7pQf4?fe

ature=shared
Thể chất 4T

 Bật tách chân, khép
chân qua 5 ô Khối Lớp

học 4CT-034

https://drive.goog
le.com/file/d/1QD
FHwlDEJOy6Mft
bkzPe91pZSVE7
qERO/view?usp=

share_link

Thể chất 4T

 Bật qua vật cản cao 10-
15cm Khối Lớp

học 4CT-035
https://youtu.be/v
APDm5cPCH4?f

eature=shared
Thể chất 4T

4CT-037

Nặn bánh trôi Lớp
học 4CT-040

https://youtu.be/R
TFBYN0l5bI?fea
ture=shared

Thể chất 4T

Tô vẽ các con vật trong
gia đình Khối Lớp

học Thể chất

Tô vẽ các con vật sống
dưới nước Khối Lớp

học Thể chất

Tô vẽ các con vật sống
trong rừng Khối Lớp

học Thể chất

Tô vẽ ao sen tặng Bác
Hồ

Lớp
học Thể chất 4T

Tô vẽ các PTGT đường
bộ, hàng không, đường
thủy

Lớp
học Thể chất 4T

Tô vẽ mưa Lớp
học Thể chất 4T
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B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

Quan sát trò chuyện, cắt
giấy 10 cm làm hàng
rào

Lớp
học Thể chất 4T

Dạy trẻ lắp ráp 10-12
khối  để làm các PTGT Khối Lớp

học Thể chất 4T

Quan sát, trò chuyện
chơi trò chơi với hình
học lắp ghép các con
vật

Khối Lớp
học Thể chất 4T

Quan sát, trò chuyện
chơi trò chơi với hình
học lắp ghép các PTGT

Lớp
học Thể chất 4T

Dạy trẻ cài - cởi cúc áo Lớp
học

https://drive.goog
le.com/file/d/13L
F20BZ6ilDKA-

ST-
LfKurXnvfPErgP
T/view?usp=shar

e_link

Thể chất 4T

Gấp PTGT (ô tô, xe
máy, tàu bay, thuyền…) Khối Lớp

học Thể chất 4T

Dạy trẻ: Gấp con vật
(con Ếch, cào cào, con
cá, con bướm…)

Khối Lớp
học Thể chất 4T

Dạy trẻ: Gấp quạt Khối Lớp
học

https://youtu.be/
WuWxZT8lbPc?f

eature=shared
Thể chất 4T
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2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

Trò chuyện với trẻ về
một số thực phẩm giàu
chất đạm

Lớp
học Thể chất 4T

Bảng chơi ở góc: Nhận
biết, phân loại thực
phẩm theo nguồn gốc
thục vật

Lớp
học Thể chất 4T

Trò chuyện với trẻ về
thức ăn có nguồn gốc từ
động vật như cá, tôm,
cua, ốc, gà, lợn, vịt,
ngan, …

Khối Lớp
học Thể chất 4T

Bảng chơi ở góc: Nhận
biết, phân loại thực
phẩm theo nguồn gốc
động vật

Khối Lớp
học Thể chất 4T

Quan sát trò chuyện tên
gọi một số món ăn
trong ngày tết nguyên
đán

Lớp
học Thể chất 4T

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo, các
trò chơi biết giá trị dinh
dưỡng của một số loại
thực phẩm giàu chất bột
đường

Khối Lớp
học Thể chất 4T

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo, các
trò chơi biết giá trị dinh
dưỡng của một số loại
thực phẩm giàu chất
đạm

Lớp
học Thể chất

Trò chuyện với trẻ về
một số chế độ ăn khi trẻ
bị bệnh táo bón, tiêu
chảy, sốt, suy dinh
dưỡng thừa cân, béo phì

Khối Lớp
học Thể chất 4T
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3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

Dạy trẻ tập luyện thao
tác đánh răng sau khi ăn Khối Lớp

học

https://youtu.be/2
nITCfzIJ-
Y?feature=shared

Thể chất 4T

Dạy trẻ không uống
nước lã Khối Lớp

học Thể chất 4T

Dạy trẻ biết lựa chọn
thực phẩm chế biến từ
động vật, sạch, tươi
ngon có lợi cho sức
khỏe

Sân
chơi Thể chất 4T

Trò chơi phân loại thực
phẩm sạch, thực phẩm
không an toàn cho sức
khỏe

Lớp
học Thể chất

Dạy trẻ giữ vệ sinh thân
thể Khối Lớp

học Thể chất 4T

Quan sát, trò chuyện
xem video, hình ảnh để
biết ích lợi và cách sử
dụng trang phục phù
hợp thời tiết mùa hè

Khối Lớp
học 4CT-048 Thể chất 4T

Quan sát, trò chuyện
xem video, hình ảnh để
biết ích lợi và cách sử
dụng trang phục phù
hợp thời tiết mùa đông

Lớp
học Thể chất
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II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
A. Khám phá khoa học
1. Các bộ phận cơ thể con người

- Thảo luận một số cách
xử lý khi gặp các
trường hợp khẩn cấp:
khi có cháy (Gọi người
lớn/Nhấn chuông báo
cháy/gọi 114); Khi có
bạn/người rơi xuống
nước, ngã chảy máu
(Gọi người lớn, cấp cứu
115);…

Khối Lớp
học Thể chất 4+5T

Trẻ biết gọi bảo vệ,
hoặc chú công an, mọi
người xung quanh khi
bị lạc

Lớp
học Thể chất 4T

Biết chờ đến lượt, biết
giữ vệ sinh khi tham gia
giao thông

Lớp
học Thể chất 4T

Dạy trẻ biết một số biển
báo giao thông, đèn
giao thông, biển báo
nguy hiểm.

Khối Sân
chơi 4CT-051

https://youtu.be/Q
C31H85I-

SY?feature=share
d

Thể chất 4T

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
vật thật, phối hợp các
giác quan để xem xét
kết hợp nhìn,sờ…để tìm
hiểu đặc điểm của các
loại đồ dùng đồ chơi
phương tiện giao thông

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
vật thật, phối hợp các
giác quan để xem xét
kết hợp nhìn, nếm,
ngửi, …để tìm hiểu đặc
điểm của các nước

Lớp
học

Nhận
thức 4T
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Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video,
vật thật, phối hợp các
giác quan để xem xét
kết hợp nhìn, sờ…để
tìm hiểu đặc điểm của
các loại động vật

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Khám phá con kiến
(Steam)

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện về
một số con vật nuôi
trong gia đình

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, video,
các trò chơi về sự thay
đổi của con vật đối với
môi trường sống

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện về
sự thay đổi của nước Khối Sân

chơi
Nhận
thức 4T
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2. Đồ vật -  Đồ dùng, đồ chơi
* Đồ dùng, đồ chơi

Quan sát, trò chuyện
làm thử nghiệm với
nước cái gì tan trong
nước

Lớp Sân
chơi

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
làm thử nghiệm nước
biến đi đâu mất

Sân
chơi

Nhận
thức 4T

Quan sát trò chuyện làm
thí nghiệm về không khí Khối Lớp

học
Nhận
thức 4T

Dạy trẻ xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện về các PTGT

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Dạy trẻ xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện về quê hương
đất nước Bác Hồ

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Dạy trẻ xem sách, tranh
ảnh, nhận xét và trò
chuyện về các loại động
vật

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Trò chơi: Làm cho ván
dốc hơn để ô tô chạy
nhanh hơn

Khối Lớp
học

Nhận
thức 4T

Đố biết con gì, cua cắp Khối Lớp
học

Nhận
thức 4T

Tôi đi đường nào, thi
xem ai nhanh Khối Lớp

học
Nhận
thức 4T
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* Phương tiện giao thông

Quan sát, trò chuyện
đặc điểm, tên gọi công
dụng và cách sử dụng
của các PTGT

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
nhận xét so sánh sự
giống nhau và khác
nhau của các một số
pTGt đường bộ (xe đạp,
xe máy, xe ô tô )

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Phân loại đồ dùng theo
1-2 dấu hiệu đồ dùng để
uống các loại cốc khác
nhau

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Phân loại đồ dùng theo
1-2 dấu hiệu của các
loại PTGT đường bộ
như (Ô tô, xe máy, xa
đạp..)

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo của
một số PTGT đường bộ
xe máy, ô tô, xe đạp…

Lớp
học

https://youtu.be/
jw94RgJrsU0?si

=8DoE-
ksvna2tCOX-

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo của
một số PTGT đường
thủy (tàu thủy, ca nô,
bè, thuyền…)

Lớp
học

https://youtu.be/
h8UIUePkk_Y?s
i=2FJFCoLQ0G

H7MOPb

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo của
một số PTGT đường sắt

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, vieo của
một số PTGT đường
hàng không

Khối Lớp
học 4-NT-054

https://youtu.be/gi
9YoOxNRZU?fe

ature=shared

Nhận
thức 4T

Khám phá xe đạp 3
bánh (Steam) (Điều 33:
liên hệ)

Khối Lớp
học

Nhận
thức 4T

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

4 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://youtu.be/jw94RgJrsU0?si=8DoE-ksvna2tCOX-
https://youtu.be/h8UIUePkk_Y?si=2FJFCoLQ0GH7MOPb
https://youtu.be/gi9YoOxNRZU?feature=shared


3. Động vật và thực vật

Tìm hiểu đặc điểm, tên
gọi công dụng của một
số PTGT đường thủy

Khối Lớp
học

Nhận
thức 4T

Tìm hiểu đặc điểm, tên
gọi công dụng của một
số PTGT đường bộ

Khối Lớp
học 4-NT-055 Nhận

thức 4T

 Phân loại PTGT theo 1-
2 dấu hiệu phương tiện
giao thông đường bộ

Khối Lớp
học 4-NT-056

https://youtu.be/al
hVb0N0o0o?feat

ure=shared

Nhận
thức 4T

 Phân loại PTGT theo 1-
2 dấu hiệu  phương tiện
giao thông đường thủy

Khối Lớp
học 4-NT-057 Nhận

thức 4T

Tìm hiểu một số đặc
điểm bên ngoài của con
vật tác hại đối với con
người

Khối Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện so
sánh, phân loại con vật
nuôi trong gia đình theo
1-2 dấu hiệu

Lớp
học

https://youtu.be/6
wkpEN3K1Hk?si

=lpu-N-
iwrQDHhIbe

Nhận
thức

Quan sát, trò chuyện so
sánh, phân loại con vật
sống dưới nước theo 1-
2 dấu hiệu

Lớp
học

Nhận
thức

Quan sát, trò chuyện so
sánh, phân loại con vật
sống trong rừng theo 1-
2 dấu hiệu

Khối Lớp
học 4-NT-057

https://youtu.be/B
i9_PezdCNo?feat

ure=shared

Nhận
thức 4+5T

Khám phá vòng đời
phát triển của con
bướm,…

Khối Lớp
học 4-NT-060 Nhận

thức 4T
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4. Một số hiện tượng tự nhiên - Thời tiết, mùa

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

*Nước

Khám phá quả trứng
(Quy trình 5E) Lớp

học
Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
chơi trò chơi, xem tranh
ảnh, video cách chăm
sóc và bảo vệ con vật
nuôi trong gia đình
(chó, gà, mèo, ngan,
vịt….)

Khối Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
xem tranh ảnh, video
cách bảo vệ động vật
qúy hiếm

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Dạy trẻ biết: Mèo thích
ăn cá, Thỏ thích ăn cà
rốt, chó thích ăn
xương...

Khối Lớp
học

Nhận
thức 4T

 Quan sát, trò chuyện
trực tiếp đặc điểm thời
tiết của mùa hè và ảnh
hưởng của nó đến sinh
hoạt của con nguời

Khối Lớp
học 4-NT-061 Nhận

thức 4T

Dạy trẻ biết sự khác
nhau giữa ngày và đêm Khối Sân

chơi 4-NT-062 Nhận
thức 4+5T
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* Không khí, ánh sáng

Dạy trẻ biết các nguồn
nước như: nước sông,
nước xuối, nước biển,
nước mưa

Khối Sân
chơi

Nhận
thức 4+5T

Quan sát, trò chuyện ích
lợi của nước với đời
sống con người

Khối Sân
chơi

Nhận
thức 4+5T

Quan sát, trò chuyện ích
lợi của nước với động
vật

Sân
chơi

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
nhận xét, thực hành để
biết một số đặc điểm,
tính chất của nước

Khối Lớp
học 4-NT-063 Nhận

thức 4T

Khám phá gió
(5E)(Điều 31: bộ phận)

Lớp
học

https://youtu.be/6
XzsiS7yz_g?si=1

5FzlzNkC-
Np96Wv

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
xem hình ảnh, video,
biết nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước và
cách bảo vệ nguồn nước

Khối Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện, về
ánh sáng mặt trời và sự
cần thiết của nó với
cuộc sống con người,
con vật, cây

Sân
chơi

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện, về
ánh sáng điện và sự cần
thiết của nó với con vật

Lớp
học

Nhận
thức 4T
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* Đất, đá, cát, sỏi

5. Công nghệ
B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

Quan sát, trò chuyện về
không khí và sự cẩn
thiết của không khí đối
với con vật

Lớp
học

Nhận
thức

Quan sát, trò chuyện
làm thí nghiệm về
không khí

Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện
làm thí nghiệm vật chìm
vật nổi với cát, đá, sỏi

Nhận
thức 4T

Đếm đến 5, nhận biết
các nhóm có 5 đối
tượng. Nhận biết số 5.

Khối Lớp
học 4-NT-070

https://youtu.be/tb
WPksrZROs?si=

O6xmNdsIA-
Wk7TVL

Nhận
thức 4T

So sánh, thêm bớt, tạo
sự bằng nhau giữa hai
nhóm có số lượng trong
phạm vi 4

Khối Lớp
học 4-NT-072

https://youtu.be/n
qER69ROyPQ?fe

ature=shared

Nhận
thức 4T

Khám phá cấu tạo của
chậu cây hút nước tự
động

Lớp
học

https://youtu.be/Q
SxqQX8RpwQ?si
=4ZmPbp_vnohU

8-R0

Nhận
thức 4+5T

So sánh, thêm bớt, tạo
sự bằng nhau giữa hai
nhóm có số lượng trong
phạm vi 5

Khối Lớp
học 4-NT-073

https://youtu.be/c
E75Uwmizbk?fea

ture=shared

Nhận
thức 4T
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2. Xếp tương ứng

3. Sắp xếp theo quy tắc

4. So sánh , đo lường

5. Hình dạng

Tách một nhóm đối
tượng thành các nhóm
nhỏ trong phạm vi 5

Khối Lớp
học 4-NT-074

https://youtu.be/n
ChQxCFI5wM?fe

ature=shared

Nhận
thức 4T

Dạy trẻ nhận biết ý
nghĩa các con số được
sử dụng trong cuộc
sống hằng ngày ( biển
số xe,…)

Khối Sân
chơi

Nhận
thức 4T

So sánh, phát hiện ra
quy tắc sắp xếp và tiếp
tục sắp xếp theo quy tắc
ABB

Lớp
học

https://youtu.be/
WtZZ2ZOYhSQ?

feature=shared

Nhận
thức 4T

Đo dung tích bằng một
đơn vị đo Khối Lớp

học 4-NT-079
https://youtu.be/q
FPdJgmp9as?feat

ure=shared

Nhận
thức 4T

So sánh, nhận biết sự
giống nhau và khác
nhau về chiều rộng của
2 đối tượng

Khối Lớp
học

https://youtu.be/7
48_LLmE1EQ?si

=eG8m-
3DGxx_LJDoR

Nhận
thức 4T

So sánh, nhận biết sự
giống nhau và khác
nhau về chiều cao của 2
đối tượng

Khối Lớp
học 4-NT-080

https://youtu.be/T
xvhE5N8wvQ?fe

ature=shared

Nhận
thức 4T
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https://youtu.be/nChQxCFI5wM?feature=shared
https://youtu.be/WtZZ2ZOYhSQ?feature=shared
https://youtu.be/qFPdJgmp9as?feature=shared
https://youtu.be/748_LLmE1EQ?si=eG8m-3DGxx_LJDoR
https://youtu.be/TxvhE5N8wvQ?feature=shared


6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

C. Khám phá xã hội
1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

 So sánh sự khác nhau
và giống nhau của các
hình: hình vuông, hình
tam giác

Khối Lớp
học 4-NT-082

https://youtu.be/tk
B-

TrEgNg4?feature
=shared

Nhận
thức 4T

 Nhận biết và gọi tên
được khối vuông và
khối chữ nhật

Khối Lớp
học 4-NT-084

https://youtu.be/6
1JHFUC0134?si=
u2i4bXF8X8YLp

0kA

Nhận
thức 4T

Dạy trẻ nhận biết  các
buổi: sáng, trưa, chiều,
tối

Khối Lớp
học 4-NT-086 Nhận

thức 4T

Mô tả các sự kiện xảy
ra theo trình tự thời gian
trong ngày

Khối Lớp
học

Nhận
thức 4T

Quan sát, trò chuyện về
tên gọi, một số hoạt
động của ngày 8/3

https://youtu.be/I
CLWJO44Vkc?fe

ature=shared

Nhận
thức 3+4+5T

- Bé tìm hiểu về ngày
sinh nhật Bác Hồ Khối Lớp

học
Nhận
thức 3+4+5T

 Tìm hiểu về lễ hội trọi
trâu  Đồ Sơn

Khối Lớp
học

Nhận
thức 3+4+5T

Bé với cảnh đẹp quê
hương Khối Lớp

học 4-NT-091
https://youtu.be/2
O3llV1Fo_k?feat

ure=shared

Nhận
thức 3+4+5T

Bé có quyền giữ gìn,
phát huy bản sắc qua
hoạt động khám phá lá
cờ tổ quốc (Điều
18:toàn phần)

Khối Lớp
học

https://youtu.be/y
DApIPo-

7LA?feature=shar
ed

Nhận
thức 3+4+5T

giới thiệu về áo dài Việt
Nam Khối Lớp

học
Nhận
thức 3+4+5T
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https://youtu.be/tkB-TrEgNg4?feature=shared
https://youtu.be/61JHFUC0134?si=u2i4bXF8X8YLp0kA
https://youtu.be/ICLWJO44Vkc?feature=shared
https://youtu.be/2O3llV1Fo_k?feature=shared
https://youtu.be/yDApIPo-7LA?feature=shared


III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
A. Nghe hiểu lời nói

 , thỏ trắng đi học Khối Lớp
học 4-NN-092

https://youtu.be/yi
aHSquk7l8?feature
=shared

Ngôn ngữ 3+4+5T

Truyện:  Chú Gà Trống
thông minh, chú dê đen,
cá chép con

Lớp
học

https://youtu.be/I
UvCpJNoUHY?si
=prozQoOWBgO

l7qTb

Ngôn ngữ

Truyện: Chú Vịt tốt
bụng, Chú Voi tốt
bụng)(

Khối Lớp
học 4-NN-097

https://youtu.be/K
SvLZsbXymg?fe

ature=shared
Ngôn ngữ 3+4+5T

Truyện: Kiến con đi xe
ô tô, Xe Lu và xe Ca

Lớp
học

https://youtu.be/z
TAQEt_y3EE?fe

ature=shared
Ngôn ngữ 4T

Truyện: Một phen sợ
hãi, vì sao thỏ cụt đuôi.

Lớp
học

https://youtu.be/I
uHxzX4YQ1w?fe

ature=shared
Ngôn ngữ 4T

Truyện: Thỏ con đi học,
Câu chuyện về chú Xe
Ủi, kiến con di ô tô

Khối Lớp
học 4-NN-098

https://youtu.be/B
is6TSwpAtY?si=
H1fVjLFOlH1-

aF7Q

Ngôn ngữ 3+4T

Truyện: Hồ nước và
Mây, Đám Mây đen xấu
xí

Lớp
học

https://youtu.be/r
TN5ZDB4vzo?fe

ature=shared
Ngôn ngữ 4T

 Truyện: Câu chuyện về
giọt nước, Cô Mây Khối Lớp

học 4-NN-099 https://youtu.be/r
TN5ZDB4vzo?fe

ature=shared

Ngôn ngữ 4+5T
Truyện (Sự tích Hồ
Gươm, Thánh Gióng,
Truyền thuyết Hồ Ba
Bể)

Khối Lớp
học 4-NN-100

https://youtu.be/N
HHCcw9xPj8?fea

ture=shared
Ngôn ngữ 4T

Đọc truyện: Chú dê
đen, trí khôn của ta đây Khối Lớp

học

https://youtu.be/g
9qoBd8m4uQ?fe

ature=shared
Ngôn ngữ 4T

Đọc truyện: Kiến thi an
toàn giao thông Khối Lớp

học

https://youtu.be/r
AH7EsV-

tdA?feature=shar
ed

Ngôn ngữ 3+4+5T

Đọc truyện: Sơn Tinh
Thủy Tinh, sự tích ngày
và đêm, giọt nước tí
xíu, hồ nước và mây

Khối Lớp
học

https://youtu.be/D
2bQ6uILQjM?si=
tZ4cVJpXRvDqg

aBv

Ngôn ngữ 3+4+5T

Đọc truyện: sự tích hồ
ba bể Khối Lớp

học
https://youtu.be/d
zfp1R5guBU?feat

ure=shared

Ngôn ngữ 3+4+5T

Dạy trẻ tập kể lại chuyện:
(Qua đường, Ai quan
trọng hơn...)…

Lớp
học

https://youtu.be/ie
YXepH1l34?feat

ure=shared
Ngôn ngữ 3+4+5T
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https://youtu.be/yiaHSquk7l8?feature=shared
https://youtu.be/IUvCpJNoUHY?si=prozQoOWBgOl7qTb
https://youtu.be/KSvLZsbXymg?feature=shared
https://youtu.be/zTAQEt_y3EE?feature=shared
https://youtu.be/IuHxzX4YQ1w?feature=shared
https://youtu.be/Bis6TSwpAtY?si=H1fVjLFOlH1-aF7Q
https://youtu.be/rTN5ZDB4vzo?feature=shared
https://youtu.be/rTN5ZDB4vzo?feature=shared
https://youtu.be/NHHCcw9xPj8?feature=shared
https://youtu.be/g9qoBd8m4uQ?feature=shared
https://youtu.be/rAH7EsV-tdA?feature=shared
https://youtu.be/D2bQ6uILQjM?si=tZ4cVJpXRvDqgaBv
https://youtu.be/dzfp1R5guBU?feature=shared
https://youtu.be/ieYXepH1l34?feature=shared


B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

Dạy trẻ tập kể lại chuyện:
Giọt nước tí xíu

Lớp
học

https://youtu.be/r
YlALOvlKZE?fe

ature=shared
Ngôn ngữ 3+4+5T

Đóng kịch: Cáo thỏ và
gà trống

https://youtu.be/i
OkEiNmVRhU?f

eature=shared
Ngôn ngữ 3+4+5T

Thơ: Chuồn chuồn Lớp
học Ngôn ngữ 3+4+5T

Thơ: Khuyên bạn, Trên
đường, Bé tập đi xe
đạp, Tập gấp máy bay)

Khối Lớp
học 4-NN-109

https://youtu.be/Y
LgI5wdjJnw?feat

ure=shared
Ngôn ngữ 4T

Thơ: Con đường của bé, Lớp
học

https://youtu.be/T
qvIujgN5pU?feat

ure=shared
Ngôn ngữ 4T

Thơ:  Đèn giao
thông,(Điều 33: bộ
phận)

Khối Lớp
học Ngôn ngữ 4T

Thơ: thuyền giấy Khối Lớp
học Ngôn ngữ 4T

Thơ: Nắng, Mưa, Chị
gió Khối Lớp

học
https://youtu.be/o
GvArTmqvgs?fea

ture=shared

Ngôn ngữ 4T

Thơ: Em vẽ, Cầu Vồng, Khối Lớp
học 4-NN-110 https://youtu.be/0

Me1u0xPT6w?si
=L01N3qYIVlOu

UurB

Ngôn ngữ 4T

Trò chơi đọc thơ, ca
dao, đồng dao chữ to. Khối Lớp

học Ngôn ngữ 4T

Thơ: Ông Mặt Trời
(Điều 34-bộ phận) Khối Lớp

học Ngôn ngữ 4T

Thơ: Mùa hạ tuyệt vời, Lớp
học

https://youtu.be/m
GAlHOY-

jo0?feature=share
d

Ngôn ngữ 4T

Thơ: Trưa hè, Tiếng Ve,
Mùa hè) Khối Lớp

học 4-NN-111

https://youtu.be/e
NbYH2YombA?s

i=wj-
xvDPwysREBNA

L

Ngôn ngữ 4T

Đọc bài thơ, ca dao,
đồng dao bằng tranh
chữ to

Khối Lớp
học Ngôn ngữ 4T

Dạy trẻ đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Khối Lớp
học Ngôn ngữ 4T
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https://youtu.be/rYlALOvlKZE?feature=shared
https://youtu.be/iOkEiNmVRhU?feature=shared
https://youtu.be/YLgI5wdjJnw?feature=shared
https://youtu.be/TqvIujgN5pU?feature=shared
https://youtu.be/oGvArTmqvgs?feature=shared
https://youtu.be/0Me1u0xPT6w?si=L01N3qYIVlOuUurB
https://youtu.be/mGAlHOY-jo0?feature=shared
https://youtu.be/eNbYH2YombA?si=wj-xvDPwysREBNAL


C. Làm quen với việc đọc - viết

Thơ  Rong và cá Lớp
học

https://youtu.be/O
T8_j3elGU0?feat

ure=shared
Ngôn ngữ 4T

Thơ: Cô và mẹ

Thơ   Ếch con học bài,
Cá ngủ ở đâu Khối Lớp

học Ngôn ngữ 4T

Đồng dao "Con cua mà
có hai càng" Khối Lớp

học 4-NN-115
https://youtu.be/a
a2n8ny2GSg?feat

ure=shared
Ngôn ngữ 4T

Dạy trẻ kể lại chuyện đã
được ngheBa chú lợn
nhỏ

Khối Lớp
học 4-NN-117

https://youtu.be/o
00TyR_B4PY?fe

ature=shared
Ngôn ngữ 4T

Dạy trẻ kể lại chuyện đã
được nghe (gấu qua
cầu)

Khối Lớp
học Ngôn ngữ 4T

Dạy trẻ kể lại chuyện đã
được nghe:Truyện (Qua
đường,

Khối Lớp
học 4-NN-118

https://youtu.be/2
e98ALTbrcQ?fea

ture=shared
Ngôn ngữ 4T

Dạy trẻ kể lại chuyện đã
được ngheAi quan trọng
hơn,

Khối Lớp
học Ngôn ngữ 4T

Truyện: Bác gấu đen và
hai chú thỏ

Lớp
học

https://youtu.be/R
O4bnJrqrZ0?feat

ure=shared
Ngôn ngữ 4T

Truyện: Củ Cải trắng,
Dê con nhanh trí

Lớp
học

https://youtu.be/p
yGV0Td825g?si=

dln--
xx_SIBPxReO

Ngôn ngữ 4T

Truyện 3 chú heo con Lớp
học

https://youtu.be/g
HxyZt3USPU?fe

ature=shared
Ngôn ngữ 4T

Truyện: Ba chú Gấu,
Dê den và Dê trắng) Khối Lớp

học Ngôn ngữ 4T

Dạy trẻ trả lời và đặt
các câu hỏi: "Ai?"; "Cái
gì?"; "Ở đâu?"; "Khi
nào?"; "Để làm gì?"

Khối Sân
chơi Ngôn ngữ 4T
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https://youtu.be/OT8_j3elGU0?feature=shared
https://youtu.be/aa2n8ny2GSg?feature=shared
https://youtu.be/o00TyR_B4PY?feature=shared
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IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
A. Phát triển tình cảm
1. Thể hiện ý thức về bản thân
2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

Quan sát, trò chuyện về
một số kí hiệu biển báo
giao thông

Khối Sân
chơi

:-((

Ngôn ngữ 4T

Quan sát và trò chuyện
một số kí hiệu biển báo
giao thông: Đường cho
người đi bộ… nơi công
cộng

Khối Sân
chơi

:-h

Ngôn ngữ 4T

Dạy trẻ nhận dạng một
số chữ cái Khối Lớp

học Ngôn ngữ 4T

Dạy trẻ biết sử dụng kí
hiệu để "tập tô, tập đồ":
tên, làm vé tàu.

Khối Lớp
học Ngôn ngữ 4T

Trò chơi sử dụng kí
hiệu "tập tô, tập đồ" để
viết Thiệp chúc mừng"

Khối Lớp
học Ngôn ngữ 4T

TC-
KNXH

3+4+5T

Đội mũ bảo hiểm (Điều
30-liên hệ) Khối Sân

chơi 4-TCKNXH-125

https://drive.goog
le.com/file/d/1dh
Dosec_LABn9FA
BoeKvvcuOFHxe
g0Vm/view?usp=

share_link

TC-
KNXH 4T

Lên/xuống xe máy an
toàn Khối Sân

chơi 4-TCKNXH-126
https://drive.goog
le.com/file/d/1qQ
BH0PMqPY_bG
WQdNvg1W6OQ
5IXvwSUV/view
?usp=share_link

TC-
KNXH 4T

Quan sát, nhận biết một
số trạng thái cảm xúc (
vui, buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên ) qua
nét mặt của người khác

Khối Lớp
học 4-TCKNXH-133 TC-

KNXH 4T
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B. Phát triển kỹ năng xã hội
1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

Quan sát, nhận biết một
số trạng thái cảm xúc (
vui, buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên ) qua
tranh ảnh

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Quan sát, trò chuyện vẽ
các cử chỉ điệu bộ như
( cười, vui, buồn, sợ
hãi, xấu hổ….)

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Dạy trẻ hát múa thể
hiện tình cảm đối với
Bác Hồ (Em mơ gặp
Bác Hồ; Nhớ ơn
Bác….)

Khối Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Dạy trẻ đọc thơ : Ảnh
Bác

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, video về
lăng Bác Hồ tại thủ đô
Hà Nội

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Quan sát, trò chuyện
xem video về Bác Hồ,
thể hiện tình cảm của bé
đối với Bác Hồ

Khối Lớp
học

TC-
KNXH 3+4+5T

Quan sát, trò chuyện
qua hình ảnh, video về
biển đảo quê hương (
Cát bà, Đồ Sơn)

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Ngày sinh nhật Bác Hồ Khối Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Ngày 8/3 (Điều 34:bộ
phận)

Lớp
học

https://youtu.be/s
aaDkDtsAQw?fe
ature=shared

TC-
KNXH 4T

Quan sát, trò chuyệ qua
hình ảnh, video  về lễ
hôi Hoa Phượng Đỏ

Khối Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Bé biết trao đổi thoả
thuận với các bạn trong
giờ HĐVC theo chủ đề
Giao thông

Lớp
học

TC-
KNXH 4T
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2. Quan tâm đến môi trường

Bé biết trao đổi thoả
thuận với các bạn trong
giờ HĐVC theo chủ đề
Nước và các HTTN

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ biết nói cảm ơn
với Bác Hồ

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Biết chờ đến lượt khi
tham gia giao thông (lên
xe buýt, đợi đèn tín hiệu
giao thông..)

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Dạy trẻ lắng nghe ý
kiến của người khác, sử
dụng lời nói và cử chỉ lễ
phép với cô giáo

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Dạy trẻ lắng nghe ý
kiến của người khác, sử
dụng lời nói và cử chỉ lễ
phép với chú cảnh sát
giao thông

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

- Quan sát, thảo luận
qua tranh ảnh, về hành
vi " đúng" - " sai", " tốt"
- " xấu" khi sử dụng
điện nước

Sân
chơi

TC-
KNXH 4T

- Quan sát, thảo luận
qua tranh ảnh, về hành
vi " đúng" - " sai", " tốt"
- " xấu" khi tham gia
giao thông

Sân
chơi

https://youtu.be/V
cc3d58xuMA?fea
ture=shared

TC-
KNXH 4T

Quan sát, trò chuyện,
quan tâm giúp đỡ bạn
trong các giờ học

Lớp
học

TC-
KNXH 4T
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V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

Dạy trẻ cách bảo vệ,
chăm sóc con vật thân
thuộc

Khối Sân
chơi 4-TCKNXH-139

https://youtu.be/x
fJE6_zR3Cs?si=
my61Pdj34XnJEl

Ro

TC-
KNXH 4T

Luật giao thông đường
bộ

Lớp
học

https://youtu.be/h
OdJ8kA0NNs?fe

ature=shared

TC-
KNXH 4T

Thực hành giữ gìn vệ
sinh môi trường vệ sinh
các góc chơi cùng cô

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

Thực hành tiết kiệm
nước: không để tràn
nước khi rửa tay, Khóa
vòi nước sau khi dùng

Khối Lớp
học 4-TCKNXH-142 TC-

KNXH 4T

Dạy trẻ cách tiết kiệm
nước Khối Lớp

học

https://drive.goog
le.com/file/d/1l5

DVDvdDiI2y2Hn
EN65otinfkls4Hy
RH/view?usp=sh

are_link

TC-
KNXH 4T

 Quan sát, trò chuyện
dạy trẻ mặc quần áo,
trang phục phù hợp theo
mùa hè

Lớp
học

TC-
KNXH 4T

 Trẻ mặc quần áo, trang
phục phù hợp theo mùa
thu

Khối Lớp
học 4-TCKNXH-143 TC-

KNXH 4T

 Dạy trẻ nghe bài hát,
bản nhạc; thơ, đồng
dao, ca dao, tục ngữ; kể
chuyện phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực hiện

Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T
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Nghe tiết tấu tìm đồ vật,
Bao nhiêu bạn hát Khối Lớp

học Thẩm mỹ 4T

TC: Hát theo hình vẽ,
Thỏ nghe hát nhảy vào
chuồng, Tai ai tinh

Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T

TC: Nghe hát nhận bạn,
Tiếng hát ở đâu, Bao
nhiêu bạn hát

Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T

TC: Nghe giai điệu
đoán tên bài hát,
Chuyền sắc xô

Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T

Nghe bài hát: Lý kéo
chài, Chú voi con, Tôm
cua cá thi tài, Chú mèo
con, Gà gáy le te, Hoa
thơm bướm lượn

Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T

Nghe bài hát: Từ một
ngã tư đường phố, Anh
phi công, Bác đưa thư
vui tính

Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T

Nghe bài hát: Mưa rơi,
Giọt mưa và em bé,
Nước và sức khỏe mọi
người

Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T

Nghe bài hát: Ai yêu
nhi đồng bằng Bác Hồ
Chí Minh, An Lão quê
mình, Như ai mới có
hôm nay

Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T

Dạy KNCH "Cá vàng
bơi, Tôm Cá Cua thi
tài"

Khối Lớp
học

4-TM-148

https://youtu.be/I
YgYxv-

VV0g?si=NilxYT
sZzf3STCUk

Thẩm mỹ 4T
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4-TM-148Dạy KNCH " Đố bạn,
Con chim non, Vì sao
chim hay hót?, Trởi
nắng trời mưa"

Khối Lớp
học

https://youtu.be/H
Pqq6f4JJBk?featu

re=shared
Thẩm mỹ 4T

Dạy KNCH " Em đi
chơi thuyền, em đi qua
ngã tư đường phố, đi
đường em nhớ"

Khối Lớp
học

4-TM-149

https://youtu.be/U
cfQ2PyCbaI?feat

ure=shared
Thẩm mỹ 4T

Dạy KNCH (Đi tàu lửa,
Bé làm phi công, Bạn ơi
)

Khối Lớp
học

https://youtu.be/D
gPtlQqkhlU?featu

re=shared
Thẩm mỹ 4T

Dạy KNCH "Cho tôi đi
làm mưa với, nắng
sớm"

Khối Lớp
học

4-TM-150

https://youtu.be/_
2ol_k6XnKs?feat

ure=shared
Thẩm mỹ 4T

Dạy KNCH "Em vẽ,
Đếm Sao, Mùa hè đến,
Mây và Gió"

Khối Lớp
học

https://youtu.be/3
z3O0jVEQ_c?si=
mqlZvPlocGc7A

Rf2

Thẩm mỹ 4T

 Dạy KNCH (Yêu Hà
Nội, Quê hương tươi
đẹp, Múa với bạn Tây
Nguyên)

Khối Lớp
học 4-TM-151

https://youtu.be/
WVZrZCxZni0?f

eature=shared
Thẩm mỹ 4T

Dạy KNVĐ Múa
"Mùng 8/3" (Điều 23 -
liên hệ)

Khối Lớp
học 4-TM-156 Thẩm mỹ 4T

Dạy KNVĐ Múa (Ai
cũng yêu chú mèo, Một
con Vịt, Gà Trống Mèo
con và Cún con, Đàn
Vịt con)

Khối Lớp
học 4-TM-157

https://youtu.be/e
YCE5pQIikA?fea

ture=shared
Thẩm mỹ 4T

Dạy KNVĐ múa (Em
mơ gặp Bác Hồ, Nhớ
ơn Bác)

Khối Lớp
học 4-TM-158

https://youtu.be/9
8-

jQVhwJps?featur
e=shared

Thẩm mỹ 4T
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 - Dạy VĐ Vỗ tay theo
nhịp (Con chuồn chuồn) Khối Lớp

học

https://youtu.be/5
884HDM_Ipk?fe

ature=shared
Thẩm mỹ 4T

Trò chơi "Hòa tiết tấu" Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T

Dạy VĐ theo tiết tấu
kết hợp (Đường em đi,
Ai đúng?Ai sai?, Đèn
đỏ đèn xanh)

Khối Lớp
học 4-TM-162

https://youtu.be/4
EyT31MaFic?si=
9vevkT0SFuHqY

3zA

Thẩm mỹ 4T

 Dạy KNVĐ vỗ tay theo
tiết tấu kết hợp (Cháu
vẽ ông mặt trời, Nắng
sớm)

Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T

Vẽ  biển báo giao
thông, vẽ đèn giao
thông

Khối Lớp
học

https://youtu.be/p
cMk7Bj0gwQ?si
=4XlPRzXcG6Sh

BvWt

Thẩm mỹ 4+5T

Vẽ con chuồn chuồn Lớp
học Thẩm mỹ 4+5T

Vẽ lá cờ tổ quốc (Điều
18-liên hệ) Thẩm mỹ 4+5T

Vẽ đàn cá bơi Khối Lớp
học 4-TM-167

https://youtu.be/8
JPBa2BQMVI?fe

ature=shared
Thẩm mỹ 4+5T

Vẽ hoa tặng cô giáo Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4+5T

 Vẽ quà tặng mẹ, Vẽ
chân dung Mẹ Khối Lớp

học 4-TM-168
https://youtu.be/_

cYdRBIk-
Ew?feature=share

d

Thẩm mỹ 4+5T

 Vẽ ô tô con, vẽ ô tô tải,
vẽ bánh xe ô tô.. Khối Lớp

học

https://youtu.be/V
VeyMgEPHXk?si

=BHmHCg-
9L3buJECs

Thẩm mỹ 4+5T

 Vẽ thuyền trên biển Khối Lớp
học

https://youtu.be/r
A5IXzcmonc?fea

ture=shared
Thẩm mỹ 4+5T

Vẽ, trang trí bưu thiếp
tặng cô Khối Lớp

học

https://youtu.be/iu
dBwmWN9_0?si
=mRDZLHjNHS

gX6kC3

Thẩm mỹ 4+5T

 TH (Vẽ hồ nước, Vẽ
biển) Khối Lớp

học Thẩm mỹ 4+5T
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Vẽ cờ tổ quốc, vẽ biển
hải phòng Khối Sân

chơi 4-TM-169 Thẩm mỹ 4+5T

Tô màu hoa phượng Khối Lớp
học 4-TM-170 Thẩm mỹ 4+5T

 Xé dán đèn giao thông,
vẽ đèn giao thông

Lớp
học

https://youtu.be/_
0VOZf9oVss?si=
u1Bkz6U0Ymm-

heji

Thẩm mỹ 4T

Xé dán đàn cá Khối Lớp
học

https://youtu.be/b
Ra4plBfWYc?fea

ture=shared
Thẩm mỹ 4+5T

Xé dán thuyền
https://youtu.be/o
z1OUDBdatg?fea

ture=shared
Thẩm mỹ 4+5T

TH " Xé dán đám mây,
xé dán ông Mặt Trời,
Xé dán ngôi sao"

Khối Lớp
học

4-TM-173

https://youtu.be/Y
hEo_RgRAtU?si
=bvJQV0cGVw_

Xt38K

Thẩm mỹ 4+5T

Cắt dán đám mây Khối Lớp
học

https://youtu.be/Z
wU9FrVLGe8?fe

ature=shared
Thẩm mỹ 4+5T

+ Nặn các loại quả tròn Thẩm mỹ 4+5T

TH "Nặn con Thỏ, Nặn
vịt mẹ Vịt con, Nặn con
Gà"

Khối Lớp
học

4-TM-175

https://youtu.be/V
o9RK24LxAQ?si
=u57rd2m8Tbp0t

SmA

Thẩm mỹ 4+5T

TH "Nặn con Gấu, Nặn
con Voi" Khối Lớp

học Thẩm mỹ 4+5T

Nặn hoa tặng Bác Khối Lớp
học 4-TM-176 Thẩm mỹ 4+5T

Xếp hình các phương
tiện giao thông

Lớp
học

https://youtu.be/rf
ulZyAp2K8?featu

re=shared

Thẩm mỹ 4T

Xếp hình các con vật Lớp
học Thẩm mỹ 4+5T

- Xếp lăng bác, xếp
hàng rào (Steam) Khối Lớp

học Thẩm mỹ 4+5T
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C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

Trò chơi "Bạn nào pha
màu nước giỏi" Khối Lớp

học Thẩm mỹ 4+5T

Tô màu nước máy bay Lớp
học Thẩm mỹ 4+5T

Tô màu nước con vật
sống trong rừng

Lớp
học

https://youtu.be/
Wj8gMR0Mgyg?

feature=shared
Thẩm mỹ 4+5T

Dạy trẻ cách pha trộn
màu nước Khối Lớp

học Thẩm mỹ 4+5T

Vận động múa theo
nhạc Khối Lớp

học Thẩm mỹ 4T

Kết hợp các thao tác
tay, chân, cơ thể theo
nhạc

Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T

Làm con vật từ nguyên
liệu vải sợi, mút xốp
(Steam)

Khối Lớp
học Thẩm mỹ 4T

Dạy trẻ làm đồ chơi
(cầu trượt, mũ, bàn ghế,
cái bay, con trâu, làm
hoa, quả (cây), ô tô, lá
cờ…)

Khối Lớp
học

4-TM-176;..4-TM-
186 Thẩm mỹ 4T

Thiết kế thiệp tặng mẹ
(Steams) Khối Lớp

học

https://youtu.be/V
sPnd53hT8g?feat

ure=shared
Thẩm mỹ 4T

Làm ô tô từ bìa catton
(Steam)

Lớp
học Thẩm mỹ 4T

Làm thuyền nổi được
trên mặt nước (Steams)

Lớp
học

https://youtu.be/s
KNgYTXuAIM?s
i=9E2xowmxlsug

pRet

Thẩm mỹ 4T
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                  CỘNG TỔNG CÁC HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

                                                 - Lĩnh vực phát triển thể chất

                                                     -  Lĩnh vực phát triển nhận thức

                                                       - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

                                               - Lĩnh vực tình cảm & kỹ năng xã hội
                                                         - Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

NGƯỜI DUYỆT KH

                                      Nguyễn Thị Lan Hương

Làm đám mây từ que
kem (Steam)

Lớp
học Thẩm mỹ 4+5T

Nói lên ý tưởng tạo
hình của mình Khối Lớp

học Thẩm mỹ 4T

Biết đặt tên cho sản
phẩm tạo hình Khối Lớp

học Thẩm mỹ 4T

276

65

71

47

28
65
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